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ỉilẵ ÍT 2—^ "tíẵ#A ÍUt^.s, í ỹiiltílll 

Thái Cực Chân Nhân tụng 1 viết: Thái Thượng thùy 2 huấn Cảm ứng chi thiên. 
Nhật tụng 3 nhất biến 4 , diệt tội tiêu khiên 5 . Thọ trì nhất nguyệt, phúc lộc di 6 
kiên. Hành chi nhất niên, thất tổ thăng thiên. Cửu hành bất đãi 7 , danh liệt chư 
tiên. 

TỪ NGỮ 

1 .Tụng li Thuật thuyết trần thuật Mầ Td. Quần thần tụng công, thình 
khắc ư thạch HỄliEtĩ^ií$E[Sử Ký Tần Thủy Hoàng Bản KỷWếnÊ=MT\ 
ị Quần thần báo công, xin khắc vào đá). Nghĩa thông thường của tụng là học 
thuộc lòng (bối tụng Miịi, như trong câu dưới: tụng 3 . 

2. Thùy ĨÉ Rủ lòng. Thùy huấn fHJll Rủ lòng thương mà dạy bảo. 

3. Tụng II Đọc thuộc lòng. Xem tụng 1 . 

4. Biến ÌM Lần, lượt; đồng nghĩa với thứ <Kvà hồi \Ẽl Nhật tụng nhất biến 
EHHã Mỗi ngày đọc thuộc một lần. 

5. Khiên 'lẵ Lỗi lầm, sai lầm; đồng nghĩa quá thất quá thác Ì§ÉEÌ thác 

ngộ Td. Kim Việt Vương Câu Tiễn khủng cụ nhi cải kỳ mưu, xả kỳ khiên 
lệnh [Q u ốc Ngữ Si Ngô NgữM^ ( Nay Việt Vương 

Câu Tiễn sợ hãi mà đổi mưu kế và bỏ đi mệnh lệnh sai Tâm). Tội khiên: Tội và 
lỗi. Kết cấu câu này là cài răng lược: Diệt tội tiêu khiên /I®1vÈiS= Diệt tiêu tội 


khiên. 




6. Dí ?i (1) Lâu dài (trường cửu n#). (2) Càng thêm (cánh gia Ml[|. Di ở 
câu này hiểu theo hai nghĩa: phúc lộc lâu dài bền vững hoặc phúc lộc càng 
thêm bền vững. 

7. Đãi M Lười biếng; dùng trong các từ đãi đọa &HI lãn đãi 'lils, giải đãi 'iỀls 
đều có nghĩa là biếng nhác trây lười. 

DỊCH 

Thái Cực Chân Nhân bảo rằng: Thái Thượng rủ lòng thương mà dạy [người 
đời] thiên Cảm ứng này. Mỗi ngày [con người] đọc thuộc một lần thì dứt tuyệt 
mọi tội lỗi. Thọ trì [hay trì tụng] một tháng thì phúc lộc càng bền. Tụng một 
năm thì thất tổ siêu thăng [cõi trời]. Trì tụng không bê trễ thì tên [của người 
tụng] sẽ được ghi vào sổ bộ chư tiên. 

GIẢI 

Trong bài khai kinh, Đức Thái Cực Chân Nhân bảo rằng Thái Thượng Đạo Tổ 
vì thương xót thế nhân nên dạy bài Kinh Cảm ứng. Sau một thời gian nhất 
định, người trì tụng sẽ xóa được tội lỗi cũ, sẽ tăng phúc lộc, và sẽ được đăng 
nhập vào sổ bộ chư tiên. Tức là được ghi tên vào tiên tịch, có triển vọng thành 
tiên. 


mề KINH TỤNG 


1. BJSMINH NGHĨA 

Thái Thượng 1 viết: Họa phúc vô môn 2 duy nhân tự triệu. 3 Thiện ác chi báo như 
ảnh tùy hình. 

Từ NGỮ 

1 . Thái Thượng Thái Thượng Lão Quân Thái Thượng Đạo Tổ 

xms, Lão Tử 




2. Môn Tức môn lộ Pĩ§(cửa nẻo). Họa phúc vô môn Mi8íf E i Họa phúc 
không có cửa nẻo nhất định, tức là không có sự ấn đinh sẵn. 

3. Triệu s Mời đến, vời đến (chiêu lai chiêu trí chiêu dẫn fi§Ị). Td. 
Cố ngôn hữu chiêu họa dã Ế£I^3íỄfe[Tuân Tử WỸ] Khuyến HọcW% ( Cho 
nên lời nói dẫn tai họa đến vậy). 

DỊCH ĐIỀU 1 

Thái Thượng nói: Họa và phúc không có cửa nẻo [nhất định] mà do con người 
triệu vời đến cho mình. Sự báo ứng của điều thiện và điều ác [bám sát lấy con 
người] như cái bóng đi theo thân hình. 

GIẢI ĐIỀU 1 

Điều 1 này là tông chỉ lỆHcíia trọn thiên Cảm ứng, những điều còn lại là minh 
họa và giải thích thêm điều 1, nên nhan đề gọi là minh nghĩa 0Tl!(làm rõ ý 
nghĩa). Thiện ác báo ứng là điều tất nhiên: hành thiện thì thiện báo; hành ác 
thì ác báo. Không ai thoát khỏi luật nhân quả thiện ác báo ứng này. Sự báo 
ứng bám sát lấy chúng ta như chiếc bóng không rời thân mình. Hiểu như vậy 
thì ta mới sợ mà răn lòng, không gây ác (ác ý, ác khẩu, và ác thân). 

2. ÌiHGIÁM SÁT 

si OTaãậ nmm JLGE.1*ÌÌ3\-Ĩm ĨEÀ 

w, s AHii 'mmu niầx 

'\^mm ámấi. 

Thị dĩ, 1 thiên địa hữu Tư 2 Quá chi Thần, y nhân sở khinh trọng dĩ đoạt 3 nhân 
toán. 4 Toán giảm tắc bần hao, 5 đa phùng ưu hoạn, 6 nhân giai ố 7 chi, hình 
họa 8 tùy chi, cát khánh 9 tị 10 chi, ác tinh tai chi. Toán tận tắc tử. Hựu hữu Tam 
Thai, Bắc Đẩu Thần Quân 11 tại nhân đầu thượng, lục nhân tội ác, đoạt kỳ kỷ 
toán. 12 Hựu hữu Tam Thi Thần 13 tại nhân thân trung, mỗi đáo Canh Thân 
nhật, 14 triếp 15 thướng nghệ 16 Thiên Tào, 17 ngôn nhân tội quá. Nguyệt hối 18 chi 
nhật, Táo Thần 19 diệc nhiên. Phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạt kỷ, tiểu tắc 


đoạt toán. Kỳ quá đại tiểu hữu sổ bách sự. Dục cầu trường sinh giả, tiên tu 20 tị 
chi. 

TỪ NGỮ 

1 . Thị dĩ MỉẰ Vì thế cho nên; đồng nghĩa thị cố teẾÌỊ cố iịt, nhân thử sở 

dĩpm 

2. Tư BỈ (1) Nắm giữ, phụ trách về (chủ quản ìm, chưởng quản Ạg). Td. 

Mệnh Nam Chính Trọng dĩ tư thiên văn ppíi^lSíipK5:[Sử Ký ÍI5 Thái Sử 
Công Tự {Ra lệnh cho quan Nam Chính tên là Trọng trông coi về 

thiên vărì). (2) Tư cũng có nghĩa là quan sát Td. Tư nhật nguyệt chi 
trường đoản i]S^ẲSỹl[Sơn Hải Kinh lil^l Đại Hoang Tây Kinh 

{Xem xét sự dài ngắn của ngày và đêm). Tư quá pRẫ Xem xét tội lỗi; Tư mệnh 
p]np: Phụ trách về bổn mạng của thế nhân. Tư Mệnh Thần cũng có thể là Táo 
Quân. Từ đời Tấn về sau, Táo Quân được xem là thần Tư Mệnh xem xét việc 
thiện ác của thế gian (Đốc sát nhân gian thiện ác Tư Mệnh chi thần 

3. Đoạt # Định đoạt /131; tước đoạt tước trừ pịi]ỉậ 

4. Toán 3i Thời gian 100 ngày của đời người (Nhân hoạt bách nhật khiếu 
nhất toán ÀỈSStlDiHS) [ Chú thích của Hứa Chì Tịnh I4lb'ậ Cảm ứng Thiên 
Trực Giảng W$ỂÊL HỊ|. Trong Cảm ứng Thiên có từ AỷậSvà toán% Kỷ là 12 
năm và toán là 100 ngày. Các tự điển và từ điển như Khang Hi, Từ Hải, Học 
Sinh CỔ Hán Ngữ Từ Điển, cổ Hán Ngữ Thường Dụng Tự Tự Điển đều giải 
thích kỷ là đơn vị thời gian bằng 12 năm. Nhưng toánVn'\ không còn xem là 
một đơn vị thời gian nữa. Tuy nhiên Cát Hồng Bão Phác Tử Nội Thiên đã định 
nghĩa kỷ là 300 ngày và toán là 3 ngày (Kỷ giả tam bách nhật dã 

Toán giả tam nhật dã WỆỉ=B$). Kỷ toán dùng chung với nhau hiểu là tuổi thọ. 
Trong tiếng Việt ngày nay, không hiểu ai bày ra từ thập Áỷ"HtB(thí dụ: thập kỷ 
90) với ý là 10 năm. Nói như vậy là sai vì thập kỷ cỏ nghĩa là 120 năm. Chì 
cần nói thập niên "H^là đủ rồi (thí dụ: thập niên 90, the 1990s). 

5. Bần hao Mĩ Nghèo khổ, tốn hao, mất mát (bần khổ hao tán Mễếĩaty- 


6. ưu hoạn m ưu là sầu khổWễĩ, hoạn là họa hoạnìỊễB. ưu hoạn là sầu 
khổ hoạn nạn. Tục ngữ nói: Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu 

(Người không lo xa thì ắt sầu gần). 

7. Õ M Ghét giận (yếm hận thảo yếm eMÌ£ bất hì hoan THD). Td. 

Thiên bất vị nhân chi ố hàn dã chuyết Đông [T uân Tử W-F, 

Thiên Luận 3TIỊỊ ( Trời chẳng vì lòng người giận ghét sự lạnh lẽo mà đình chỉ 
mùa Đông). Chữ này cũng đọc là ác, trái nghĩa với thiện ti 

8. Hình họa JFiffà Hình phạt ffi|Fjvà họa hại tím 

9. Cát khánh nll Cát tường hỉ khánh n£88s Cát là tốt đẹp (thiện hảo Hỉì). 
Tục ngữ: Hung đa cát thiểu V^ê^fỳ-(Lành ít dữ nhiều). Khánh II ngoài nghĩa 
thông thường là chúc mừng (khánh hạ im chúc hạ #Ep), còn có nghĩa là phúc 

Td. Sơ tuy lao khổ, tốt hoạch kỳ khánh [Diêm Thiết Luận 

ÌẩHiì Tru Tần Ì^lỊỊ ( Lúc nhỏ tuy vất vả lao khổ nhưng đến lúc chết cũng được 
hạnh phúc). Vậy cát khánh bao gồm các nghĩa tốt đẹp ( cát tưòng và vui 
vẻ hạnh phúc (hỉ khánh m|. 

10. Tị m Lánh mình (đoá khai Ệỉf IU, tránh né (tị miễn ÍỄI^. Td. Ti huynh, ly 
mẫu, xử ư Ô Lăng ìễlSI®ễằ^Ì[Mạnh Tử Đằng Văn Công hạ 

(Lánh anh, xa mẹ, sống nơi ô Lăng). Tị dùng trong từ ghép tị nạn WẾ (lánh 
nạn), tị húy jỄf Ệ (kiêng húy). 

1 1 . Tam Thai H-a và Bắc Đẩu 4t^l-là hai sao thần, Tam Thai chủ quản tuổi 
thọ con ngưòi, Bắc Đẩu chủ quản tội lỗi con ngưòi [Hứa Chì Tịnh chú]. 

12. Kỷ toán Tuổi thọ con ngưòi. Xem chữ toán 4 ^giải ở trên. 

13. Tam Thi ThầnHP^ậ Thần Tam Thi là 3 vị thần cư ngụ nơi thân thể con 
ngưòi: Thượng Thi Thanh Cô trừng phạt con mắt ngưòi ta, Trung Thi Bạch Cô 
trừng phạt ngũ tạng (tim, gan, lá lách, phổi, thận), và Hạ Thi Huyết Cô trừng 
phạt bao tử 

14. Canh Thân nhật HĩặEI: Ngày Canh Thân, là ngày chư thần phán xét 
việc thiện ác của thế nhân. 

15. Triếp ỆIE Liền tức thì, ngay lập tức (lập tức ÍZẼH tựu sộ. 


16. Nghệ Ib Đi đến (vãng đáo tìẫ 1 ), chữ này dùng khi ta đi đến một bậc tôn 
kính. Td. Nghệ tiền thình giáo WMWk{Đến trước [ngài] và xin tời dạy bảo). Do 
thị tiên chủ toại nghệ Lượng, phàm tam vãng, nãi kiến 

[Tam Quốc Chí ESI* Gia Cát Lượng Truyện ItSprĩiỊl (Bởi vì tiên chủ [tức Lưu 
Bị] bằng lòng đến Chư Cát Lượng, ba lần đến mới gặp). 

17. Thiên Tào Hứa Chì Tịnh giải tào là nha /77ổ/7Íằí1 Thiên Tào là chốn 
nha môn trên trời. 

18. Hối BẾ Nguyên nghĩa là tối tăm hôn á/77(hôn ám llBẺl, nhưng còn có 
nghĩa là ngày cuối tháng âm tịch ỊiEílíi^fr®ế - ^(âm lịch mỗi nguyệt đích tối 
hậu nhất thiên = nguyệt hối chi nhật ^BỐè.0). 

19. Táo Thần Tức ồng Táo, Táo Quân 

20. Tu Phải. Trước hết phải tránh xa tội lỗi, giống như sợ chết chìm chết 
cháy mà xa nước lửa. Còn muốn sống lâu thì phải lánh xa tội lỗi. 

DỊCH ĐIỀU 2 

Cho nên trời đất có [đặt ra] các vị thần trông coi tội lỗi của người đời. Căn cứ 
vào tội nặng nhẹ mà giảm bớt tuổi thọ của họ. Giảm thọ ắt phải nghèo khổ, 
hao tổn, thường gặp hoạn nạn, sầu khổ. Rồi mọi người đều ghét bỏ kẻ ác. 

Hình phạt và tai họa đeo bám theo kẻ ác. Những sự hạnh phúc vui vẻ đều 
không xảy đến cho họ. Ác tinh [sao chủ về điều ác] gieo tai họa cho họ. Tuổi 
thọ hết ắt phải chết. Lại có Thần Tam Thai [coi về tuổi thọ] và Thần Bắc Đẩu 
[xem xét tội lỗi người đời] ở trên đầu con người và ghi chép tội ác của người 
đời để trừ bớt tuổi thọ của họ. Lại có Thần Tam Thi trong thân thể con người, 
mỗi khi đến ngày Canh Thân tức thì lên thẳng đến Thiên Tào báo cáo tội lỗi 
người đời. Đến ngày cuối tháng âm lịch, Táo Quân cũng có phận sự giống như 
vậy. Người đời tội lớn thì bi giảm thọ 12 năm, lỗi nhỏ thì bị giảm thọ 100 ngày. 
Tội lỗi lớn nhỏ của con người tính ra có đến hàng mấy trăm. Cho nên muốn 
sống lâu thì trước tiên phải tránh xa tội lỗi. 


GIẢI ĐIỀU 2 


Người đời thường nghĩ tội lỗi khuất lấp của mình chẳng ai hay biết. Thực sự, 
thần minh biết vì Trời đã ấn định những vị thần chuyên trách theo dõi việc 
thiện ác của con người mà định đoạt phúc lộc hoặc tuổi thọ của họ. Thí dụ 
như Thần Tam Thai và Bắc Đẩu ở trên trời, Thần Tam Thi ngay trong thân thể 
mỗi người, Táo Quân nơi bếp mỗi nhà. 

+ Những hậu quả mà người gây ác phải gánh chịu thì rất nhiều, như: 

• Giảm thọ. Tội nặng bị giảm một kỷ (12 năm). Tội nhẹ bị giảm một toán 
(100 ngày). Mà tội lỗi lớn nhỏ của con người tính ra đến hàng trăm, do đó tuổi 
thọ bi bớt dần rồi phải chết non. 

• Người đời ghê sợ mà xa lánh kẻ ác. 

• Hình phạt và tai họa xảy đến cho kẻ ác (do luật pháp thế gian phán xử, 
và do ác tinh gây ra). 

• Về tâm lý, kẻ ác bi dày vò sầu khổ, không bao giờ vui vẻ hạnh phúc. 

+ Cách làm việc của chư thần: 

• Thần Tam Thai và Bắc Đẩu ghi chép tội lỗi người đời. 

• Thần Tam Thi (trong thân thể con người) đến ngày Canh Thân, đợi người 
ngủ say thì xuất ra và bay thẳng đến Thiên Tào mà trình báo. 

• Ngày cuối mỗi tháng âm lịch, Táo Quân cũng bay bên trời trình báo tội lỗi 
con người. 

Với hệ thống quản lý chặt chẽ vô hình như thế con người phải thận trọng 
để không phạm tội lỗi. Đó là tu thân luyện kỷ, điều kiện tiên quyết của trường 
sinh bất tử. 


3. ĩtSTlCH THIỆN 

aitíM iritMỉi mỉtmĩti 

lEEitA mnmầéầíh ỀtiẢiH *A5 

s ;^A5#. ftẲỈ.Ễ SA5.í#ỉtnE5» SAi.AiPE5.ft ^ỆÍA 
m *»Eft ttílxílí s#*ss SBSn* »8**« SẢ 


Thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái. 1 Bất lý tà kính. 2 Bất khi ám thất. 3 Tích đức 
lũy công. 4 Từ tâm ư vật. 5 Trung, hiếu, hữu, đễ. 6 Chính kỷ hóa nhân. Căng cô 
tuất quả. 7 Kính lão hoài ấu. 8 Côn trùng thảo mộc, do bất khả thương. Nghi 9 
mẫn nhân chi hung. Lạc nhân chi thiện. Tế nhân chi cấp. Cứu nhân chi nguy. 
Kiến nhân chi đắc như kỷ chi đắc. Kiến nhân chi thất như kỷ chi thất. Bất 
chương nhân đoản, 10 bất huyện kỷ trường. 11 Át ác dương thiện. 12 Thôi 13 đa thủ 
thiểu. Thụ nhục bất oán. Thụ sủng 14 nhược kinh. Thi ân 15 bất cầu báo. Dữ 16 
nhân bất truy hối. 

TỪ NGỮ 

1 . Thị ii; Đúng. Phi IN Sai. Thị đạossễ. Đường đúng. Phi đạo INẼ Đường 
sai. Cầu thị^TụẾ Cầu mong điều đúng đắn, chính xác. 

2. L ýJB Bưốc qua, đạp lên (tiễn su đạo tại thượng diện tẩu quá 

/ÊỄiTd. Như lý bạc băng $d!PÌ 7 K[Kinh Thi IHệ Tiểu Nhã /J'ậ| (Như đạp trên 
băng mỏng). Từ lý lịch JíSSIà lịch trình một ngưòi đã trải qua, bưốc qua trong 
cuộc đòi. 

Cần phân biệt các chữ lý m tiễn ị% đạp S 7 ầ đạo Sa thái Sf(Si, nhiếp (niếp) 

Si 

+ Hai chữ lý m tiễn Siđều có nghĩa là đi trên một bề mặt gì ( hành tẩu tại... 
thượng ÍĨẴẼS; ..±). 

+ Đạp Sslà dùng chân đạp lên, đồng nghĩa vói chữ thái S^(Sặ. 

+ Đạo Sacũng đồng nghĩa vỏi thái đạp S^(Sặ S 7 ể nhưng ngụ ý mạo hiểm, 
như đạo hỏaltỉkựiạọ lên lửa). 

+ Nhiếp (niếp) Sicũng là đạp, nhưng thưòng dùng vối ý bước tên địa vị cao 
(đăng thưóng cao vi ILtiSiíiĩ). Niếp còn nghĩa khác là truy đuổi. [Giải thích trên 
là của Vương Lực cổ Hán Ngữ Thường Dụng Tự Tự Điển 

trang 209]. 

Kính ÍS Đưòng nhỏ (tiểu lộ d^sậ. Td. Hành bất do kính fprffi8i[Luận Ngữ 
tmỀ Ung Dã ( Không đi từ đường nhỏ). Tà kính Mầ. Đưòng nhỏ và sái 
quấy (nghĩa bóng). Tiệp kính Đưòng tắt (shortcut). 


3. Ám thất Baễ Nhà tối. Tại sao chớ khinh nhà tối? Đừng nghĩ vì nhà tối 

không ai thấy mà muốn làm gì thì làm. Ta biết thần minh giám sát ta chặt chẽ. 
Tục ngữ nói: Tọa mật thất như thông cù (Ngồi nhà kín như ngồi ngã 

tư đường). Trăm mắt nhìn vào nên phải giữ gìn đức hạnh. 

4. Tích lũy fftm Cất trữ từ ít đến nhiều gọi là tích, từ thấp chồng lên cao là 
lũy ( . Tích đức lũy công= Tích lũy công đức. 

5. Ư Ẻ^là một hư từ, trong câu này ơrnghĩa là đối với, nơi. Từ tâm ắlùí Lòng 
yêu thương (từ ái Từ tâm ư vật: Lòng yêu thương đối với loài vật. 

6. Hữu & Nghĩa thông thường là bạn z?é(bằng hữu nhưng trong cổ 

văn còn có nghĩa là tình anh đối với em. Đễ là tình em đối với anh (Huynh khứ 
ái đệ khiếu tố hữu, đệ khứ ái huynh khiếu tố đễ [Hứa 

Chỉ Tịnh chú thích]. 

+ Trung ,‘È (1) Hết sức tận tâm (tận tâm kiệt lực llùulũb, thành tâm tận lực 
Ĩ&LÌÈ^O. Td. Vi nhân mưu nhi bất trung hồ? ;|^SnW®cP[Luận Ngữ !mĩ§ Học 
Nhi ễfífì| (Mưu tính công việc cho người [thì tự xét] có thành tâm tận tực hay 
không?) (2) Tận tâm hết sức với vua (trung ư quân chủ Trong văn 

cảnh này là trung quân ÍỄ® Nhưng để phù hợp thòi nay, tôi dịch theo nghĩa 
gốc thành tâm tận tực với người. 

+ Hiếu ặ Hết lòng thương yêu, kính mến, phụng dưỡng, và phục tùng cha 
mẹ (tận tâm kính ái phụng dưỡng phục tùng phụ mẫu Lời 

xưa nói: Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên đứng đầu 100 

đức hạnh của con người). 

7. Căng Thương xót (ai lân M n lân mẫn OT4 lân tích 1#b). Tuất 'IẺ Cứu 
giúp, giúp đỡ chu toàn, thông cảm thương xót (chu tế cưú tế thể tuất 
IIlÚỊ), cũng viết là IPđồng nghĩa vói căng # 7 và lân mẫn OTI Td. Căng tuất cô 
luy ?*ã[Hâu Hán Thư Íắế/K Chu Trạch Truyện ỊìPIlỊỊ ( Thương xót giúp đỡ 
trẻ mồ côi và người già yếu). (/.ợỵHnghĩa là ốm yếu [sấu nhược Ềll, ở đây 
hiểu là già yếu). Căng cô tuất quả= Căng tuất cô quả: Thương xót giúp đỡ trẻ 
mồ côi và người goá bụa. Sách khuyến thiện cho rằng có bốn hạng người cần 


giứp đỡ: Quan, quả, cô, độc. Quan kẻ góa vợ hoặc không vợ; quảM kẻ 
góa chồng; CÔỈM trẻ mồ côi; độcyũ người không con. 

8. Hoài '|ft (1) Ồm lấy. Td. Ư thi hoài thạch toại tự trầm Mịch La dĩ tử 

[Sử Ký Khuất Nguyên Truyện {Do đó bèn ôm đá 
tự trầm ở sông Mịch La mà chết) (2) An ủi, vỗ về (an phủ Td. Hoài địch 
phụ viễn tl®Ịi$íílk[Giả Nghị mằ Luận Tích Trữ SớịWỊr$% {An ủi vỗ về quân 
địch để chúng tuy ở xa mà cũng quy thuận). [Phụ viễn |ỉfôẵ Khiến cho kẻ ở xa 
quy phụ Hoài ấu 'ÌWì An ủi vỗ về trẻ nhỏ. 

9. Nghi Ẽ Cần phải (ưng cai Wằ, ưng đang Mi). Td. Bất nghi như thử 

^Ẽ^c{Không nên như vậy)] Bất nghi tháo chi quá cấp ( Không nên 

quá vội tàm việc ấý)\ Sự phùng đắc ý nghi hưu tức, phú quý trường trung dị 
bạch đầu ( Sụ’ đời đã toại ý thỏa tòng thì nên tui về 

nghỉ ngơi, vì trong cảnh phú quý ta dễ bị bạc đầu to nghĩ). 

10. Chương ệị Làm lộ rõ ra (minh hiển 0^S|. Thành ngữ: Dục cái di chương 
WtẳWậị{Dục vọng che đậy tại càng /ộ ra). Bất chương nhân đoản Tl&A $2 
Không rêu rao chỗ kém cỏi của người khác. 

1 1 . Huyện íẳĩ Khoe khoang (tự khoa Bất huyện kỷ trường 'RẳiEyi: 
Không khoe khoang mình hay mình giỏi. Nhiều từ điển Hán Việt phiên âm là 
huyễn, Từ Hải phiên là huyễn nsặ nhưng Khang Hi phiên là huyện 
(lÊếMỉty. Tôi theo Hứa Chỉ Tịnh, chữ íẳĩđọc là huyện. 

12. Át ỉẵ Cản trở, đình chì (trở chỉ ỊỊỂit). Td. Nộ bất khả át ?& / ị''vMầ(G/ạn 
không ngăn nổi). Nhiều bản Cảm ứng Thiên chép câu này là Ẩn ác dương 
thiện WÊÊWÊ (Che dấu điều ác, biểu dương điều thiện của người). Tại sao lại 
có thái độ bao che điều ác như thế? Tôi theo bản Cảm ứng Thiên Trực Giảng 
của Hứa Chì Tịnh và Trung Hoa Đạo Học Thông Điển, chấp nhận câu: Át ác 
dương thiện 7 ễễễằầÊÊ{Cản trở điều ác của người, biểu dương điều thiện của 
người). Điều ác phải bi ngăn chận để nó không hoành hành, kẻ ác phải chùn 
tay vì xấu hổ hoặc vì pháp luật trừng trị. Điều thiện phải được biểu dương và 


người thiện trở thành tấm gương cho kẻ khác bắt chước, nhờ thế điều thiện 
được nhân lên. 

13. Thôi ÍỀ Nhường phần (thôi nhượng ịiăẵ). Thôi đa thủ thiểu Khi 

chia chác đồ vật với ai thì nhường cho ngưòi phần nhiều, giữ cho mình phần 
ít. 

14. Sủng fi Rất thương yêu (sủng ái IU), yêu một cách thiên vị (thiên ái 
(Bi), yêu quá mức (quá phận chi ái ìỀrtéSỀ). Td. Thiếu Khương hữu sủng ư 
Tấn Hầu 'J^mSfe[Tả Truyện SPS Chiêu Văn Công Nhị Niên 

( Thiếu Khương được Tấn Hầu sủng ái) [Thiếu Khương là phi tử của Tấn Hầu]. 
Nhược Ẽ Giống như là (nhược như W-ĩỳ. Tại sao thụ sủng :§Si(được sủng ái) 
phải coi như điều đáng kinh sợ? Điều gì thái quá thì sẽ trở ngược ( vật cực tắc 
phản ÍMẺPJỹ). Đã yêu lắm thì có lúc sẽ cắn nhau đau ( Yêu tắm cắn đau; vò 
tắm vập nhiều). Sủng là lòng yêu thiên lệch, một tình yêu quá phận, che mò 
mọi khiếm khuyết của ngưòi được yêu. Cho nên ngưòi được yêu phải tự xét 
phận mình mà cố gắng bồi dưỡng tài đức cho xứng đáng. Nếu chì trông cậy 
vào sự sủng ái mà tự tung tự tác thì có ngày mang họa vào thân. 

15. Thi ÍẼ (1) Thi hành J@T thực hành HÍT (2) Làm ơn (cấp dữ ân huệ 
Ip^ÌvtI). Cũng đọc là thí. Thi ân ÍẼit Làm ơn. Thi ân bất cầu báo: Làm ơn, cứu 
tế ai mà không mong họ đền đáp. Đó là thái độ vô tư, vô dục, từ bi vô lượng 
của ngưòi quân tử. Thực tế, cầu ngưòi báo đáp cũng là hoài công, vì hai lý do: 
(a) Thói đòi hay bạc bẽo, nên ngưòi ta thưòng bảo: cứu vật vật trả ân, cứu 
nhân nhân trả oán. (b) Ân càng thâm, họa càng sâu. Ngưòi thụ ân có mặc 
cảm tự ti, ngoài miệng nói tri ân mà trong lòng uất hận. Đòi hỏi họ đền ân đáp 
nghĩa là tự chuốc họa vào thân. Nên không giúp ai thì thôi, mà giúp rồi thì phải 
quên việc ấy đi. Đó là thượng sách vậy. 

16. Dữ |5| Cấp cho, tặng cho; đồng nghĩa vói cấp ệồ Td. Tặng dữ !l|5i tống 

dữ ìH 5 ! cấp dữ thụ dữ Wtị{tặng cho, đưa cho, trao cho ). Truy iỀ Truy 
cứu, xét lại. Td. Dĩ vãng sự vật truy tư ( Chuyện đã qua đừng truy tại 

mà to nghĩ). Truy hối ìi|fi Xét lại mà hối tiếc. 


DỊCH ĐIỀU 3 

Đường đúng thì đi tới, đường sai thì tránh lui. Không đi đường tắt lối nhỏ sái 
quấy. Không được khinh thường nhà tối. Phải tích lũy công đức. Phải có lòng 
từ bi lân mẫn đối với muôn loài. Phải hết lòng với người, có hiếu với cha mẹ, 
anh em thương nhau. Tự sửa mình rồi hãy dạy người. Thương xót cứu giúp cô 
nhi và quả phụ. Kính trọng người già và an ủi vỗ về trẻ nhỏ. Không tổn hại côn 
trùng và cây cỏ. Phải thương hại kẻ ác [vì họ u mê]. Phải vui mừng chia sẻ với 
người hành thiện. Cứu giúp người bi nguy cấp. Thấy người được [thì vui] như 
mình được. Thấy người mất mát [thì buồn] như mình mất mát. Không phô bày 
sự kém cỏi của người. Không khoe khoang cái hay của mình. Ngăn chận 
người sắp làm điều ác. Biểu dương người làm điều thiện. Khi phải chia chác 
đồ vật, nhường người phần nhiều và giữ cho mình phần ít. Gặp nhục không 
oán. Được sủng ái phải sợ. Giúp người chớ mong báo đáp. Cho ai vật gì rồi thì 
đừng nghĩ lại mà hối tiếc. 

GIẢI ĐIỀU 3 

Điều 3 này khuyên ta phải tự xét và tu sửa bản thân, bao gồm 3 mặt tư 
tưởng, tình cảm, và hành vi: 

• Tư tưởng: 

+ Không khinh nhà tối mà làm bậy, nên nhó rằng thần minh luôn giám sát 
chặt chẽ chúng ta. 

+ Sửa mình rồi mói dạy ngưòi. 

+ Đặt mình vào hoàn cảnh của ngưòi khác để thông cảm họ. Chia sẻ vối họ 
lúc họ thành bại, được mất. Thói đòi, ngưòi hành thiện thưòng bị dèm pha hoài 
nghi, ngưòi thành đạt thưòng bi ganh tị, ngưòi thất bại thì bi kẻ khác hì hả vui 
mừng. Đó là thói xấu cần sửa đổi. 

• Tình cảm: 

+ Thương xót cứu tế cô nhi quả phụ. 

+ Từ tâm đối vói muôn loài. 


+ Kính trọng người già, an ủi vỗ về trẻ nhỏ. 

+ Tận tâm với người. 

+ Hiếu với cha mẹ và thương yêu anh em. 

+ Bi lăng nhục không oán. 

+ Được sủng ái phải nghĩ xa mà sợ. 

• Hành vỉ: 

+ ĐÍ đường đúng, tránh đường sai. Ý nói hành thiện, tránh ác. 

+ Tích lũy công đức. 

+ Giúp đỡ người gặp nguy khốn. 

+ Không phô bày sự kém cỏi của người mà khoe khoang cái hay của mình. 
+ Ngăn chận ngưòi sắp gây ác, biểu dương ngưòi hành thiện. 


4. SậgTHIỆN BÁO 

ẶJt£#Ạ Ạf ^ìlte£ lĩfiia£ aTa^ìì^, 

múi^ĩấ ®L*ikấ% n±L-+=^mấấm\h%, tẺEỀi 

Sở vi thiện nhân, nhân giai kính chi, thiên đạo hựu 1 chi, phúc lộc tùy chi, 
chúng tà viễn chi, thần linh vệ chi, sở tác tất thành, thần tiên khả ký. 2 Dục cầu 
thiên tiên giả, đương lập nhất thiên tam bách thiện. Dục cầu địa tiên giả, 
đương lập tam bách thiện. 

TỪ NGỮ 

1 . Hựu te Giúp đỡ ( Whbang trờ). Còn chữ hựu te(viết với bộ thị ậ) là bảo 

hựu ÍSte tức là sự giúp đỡ của thần linh ta hay nói là (chư thần) phù 

hộ. Theo ý trong kinh văn, chữ hựu ở đây viết là tethì hợp lý hơn. 

2. Ký M Hy vọng mong ước. Td. Ký phục đắc thố MMặỂẾ[Hàr\ Phi Tử 
ỆỆềEỉ; Ngũ ĐỐ13ỄỀ) ( Mong tại có được thỏ nữa) [chữ p/^ợcíẵ trong câu này 
nghĩa là tá/M một lần nữa]. Thần tiên khả ký: Có thể hy vọng trở thành thần 
tiên. 

DỊCH ĐIỀU 4 

Người [được xem là] thiện tương thì ai ai cũng kính trọng. Trời giúp đỡ họ. 

Phúc lộc đi theo bên họ. Mọi tà quái tránh xa họ, [vì họ được] thần linh hộ vệ. 
Mọi việc họ làm đều thành công. Họ có thể hy vọng trở thành thần tiên: muốn 
trở thành thiên tiên thì phải làm 1300 điều thiện, muốn trở thành địa tiên thì 
phải làm 300 điều thiện. 

GIẢI ĐIỀU 4 

Điều 4 này nói về kết quả của việc tích chứa điều thiện. Người thiện về mặt 
đời thì được mọi người kính trọng, về mặt thiêng liêng vô hình thì được trời phù 
hộ, do đó hưởng phúc lộc. Thần linh hộ vệ người thiện nên tà quái không dám 
đếùn gần. Kết quả là họ làm gì cũng thành công. Điều quan trọng nữa: người 
thiện là đã tròn nhân đạo, vì thế có thể hy vọng trở thành thần tiên. Điều kiện 


thành thiên tiên là phải làm 1300 điều thiện, và điều kiện thành địa tiên là phải 
làm 300 điều thiên. 


5. St£(Jộ CHƯ ÁC (THƯỢNG) 
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cẩu hoặc phi nghĩa nhi động, bối lý nhi hành, 1 dĩ ác vi năng, nhẫn tác tàn hại, 
âm tặc 2 lương thiện, ám vũ 3 quân thân, mạn 4 kỳ tiên sinh, bạn kỳ sở sự, 
cuống 5 chư vô thức, báng chư đồng học, hư vu trá ngụy 6 công yết 7 tông thân, 
cương cường bất nhân, ngân lệ 8 tự dụng, thi phi bất đang, 9 hướng bối quai 
nghi, 10 ngược 11 hạ thủ công, siểm 12 thượng hy chỉ, thụ ân bất cảm, niệm oán 
bất hưu, khinh miệt thiên dân, nhiễu loạn quốc chính, thưởng cập phi nghĩa, 
hình cập vô cô, 13 sát nhân thủ tài, khuynh nhân thủ vị, tru hàng lục phục, 14 
biếm chính bài hiền, lăng cô bức quả, khí pháp thụ lộ, 15 dĩ trực vi khúc, dĩ khúc 
vi trực, nhập khinh vi trọng, kiến sát gia nộ, tri quá bất cải, tri thiện bất vi, tự tội 
dẫn tha, ung tắc 16 phương thuật, sán báng 17 thánh hiền, xâm lăng đạo đức, xạ 
phi trục tẩu, 18 phát trập kinh thê, 19 điền huyệt phúc sào, 20 thương thai phá 
noãn, nguyện nhân hữu thất, hủy nhân thành công, nguy nhân tự an, giảm 
nhân tự ích, dĩ ác dịch hảo, dĩ tư phế công, thiết 21 nhân chi năng, tế 22 nhân chi 
thiện, hình nhân chi xú, 23 yết 24 nhân chi tư, hao nhân hoá tài, ly nhân cốt 


nhục, xâm nhân sở ái, trợ nhân vi phi, sính 25 chí tác uy, nhục nhân cầu thắng, 
bại nhân miêu giá, 26 phá nhân hôn nhân, cẩu phú 27 nhi kiêu, cẩu miễn 28 vô sỉ, 
nhận ân thôi quá, giá 29 họa mại ác, cô mãi 30 hư dự, bao trữ 31 hiểm tâm, tỏa 32 
nhân sở trường, hộ kỷ sở đoản, thừa uy bức hiếp, túng bạo sát thương, vô cố 33 
tiễn tài, phi lễ phanh tể, 34 tán 35 khí ngũ cốc, lao nhiễu chúng sinh, phá nhân 
chi gia thủ kỳ tài bảo, quyết 36 thủy phóng hỏa dĩ hại dân cư, văn loạn qui mô dĩ 
bại nhân công, tổn nhân khí vật dĩ cùng nhân dụng, kiến tha vinh quý nguyện 
tha lưu biếm, 38 kiến tha phú hữu nguyện tha phá tán, kiến tha sắc mỹ khởi tâm 
tư chi, 39 phụ tha hóa tài nguyện tha thân tử, can cầu bất toại tiện sinh chú 40 
hận, kiến tha thất tiện tiện thuyết tha quá, kiến tha thể tướng bất cụ nhi tiếu 
chi, kiến tha tài năng khả xưng 41 nhi ức chi,... 

TỪ NGỮ 

1 . Cẩu hoặc Cẩu là liên từ chỉ điều kiện hay giả sử, dịch là «nêu như» 
(đồng nghĩa giả nhưiẸ&ũ, như quả ặnm cẩu nhược WẼ, giả thiết \Ws). Hoặc là 
đại từ bất định, dịch là " một người nào đô', tương đương bạch thoại là hữu 
đích nhân ^ÉKlẢ.(someone). Td. Hoặc viết ấS có người nói rằng. Hoặc vấn 
ẽHỊnỉ có người hỏi rằng, cẩu hoặc: nếu như có kẻ nào mà... 

* Nghĩa # Đạo lý, hành vi, hoặc đạo đức hợp nghi Tức 

là sự việc đáng phải làm. Td. Đa hành bất nghĩa tất tự tễ 

T ruyện ÍÍH Ẩn Công Nguyên Niên [®£rõqẸ| ( Làm nhiều chuyện bất nghĩa ắt có 
ngày phải chết). 

* Bối í=r Boi phan, ngươc lai ( lẵầÍx VI phan, VI bo/, bo/ pharì). Td. Boi 

ưóc bội phản với lời hẹn ước , bối minh mi ngược với lời nguyện thề. Bối 

lý Wầ Trái đạo lý. cấu trúc cụm từ này là cài răng lược: hành động những 
điều phi nghĩa và trái đạo lý. 

Theo cấu trúc câu điều kiện, ta thấy điều kiện ở đây chính là chư ác được 
liệt kê tách ra làm hai là chư ác thượng (điều 5) và chư ác hạ (điều 6). Kết 
quả, đúng ra là hậu quả, được kể trong Ác báo ở điều 7 kế tiếp. Đây là một 
câu điều kiện phức tạp và quá dài nên bị dàn trải thành 3 điều 5, 6, và 7. Ta 


khái quát cấu trúc này như sau: Nếu có ai làm những việc ác (tức là hành 
động những điều phi nghĩa và trái đạo lý được Hệt kê ở điều 5 và 6), thì sẽ gặp 
ác báo (được liệt kê ở điều 7). 

2. Tặc M Hại !i sát hại ăn cướp (%ểằ:cường đạo). Âm |ỈÉ Trong bóng 

tối ('ỊỆ&ám trung). Td. Yên Vương hôn loạn, kỳ thái tử Đan nãi âm linh Kinh 
Kha vi tặc Ĩ^EEIÌS [ s ử Ký Tần Thuỷ Hoàng Bản Kỷ 

( Vua nước Yên hôn loạn, nên thái tử Đan âm thầm sai Kinh Kha làm 
kẻ thích khách). Âm tặc: Ầm thầm làm hại hay sát hại ai. 

3. Vũ \ũ Khinh khi (ỆỀầ khinh mạn, Mầđãl mạn). Vũ nhục tím Khinh khi 
lừa dối (Wằ. khi phụ). Td. Hình đang tội tắc uy, bất đang tội tắc vũ 
JfiỄlfPJte!PRÉiM§ [Tu â n Tử loi Quân Tử Wĩ\ ( Hình phạt đúng tội thì có uy 
nghiêm, không đúng tội thì bị khinh nhờn). Ám vũ quân thân: Thầm khinh vua 
và cha mẹ (tức là bất trung bất hiếu). 

4. Mạn ti Khinh người (%Wkkiêu mạn, MI ngạo mạn, ^ầbất kính). Tiên 
sinh TtẼ: Thầy dạy. Câu Ám vũ quân thân mạn kỳ tiên sinh chỉ rõ tội lỗi đối với 
quân, sư, phụ. 

5. Cuống 10 Lừa bịp, mê hoặc, dối trá (Wấkhi biển, liiPS man hống, D£H 
hống biển, ìÊÊmê hoặc). Td. Thiết trá cuống Yên quân ISpÌM§P[Sử Ký ÍIS 
Lạc Nghị Liệt Truyện §ậẳ^iJÍỊ| (Đặt ra những điều hư ngụy để lừa quân sĩ nước 
Yên). Vô thức MtÊ Ngưòi không học thức. 

6. Vu tầ Nói điều không có thực. Td. Vu cáo 1ÌẼ; vu khống Trá Lừa 

dối. Cổ Hán ngữ dùng chữ trá ITđể diễn ý nghĩa lừa gạt, chứ không dùng chữ 
£/ể/7ÌÌnhư Hán ngữ hiện đại (Chú thích của Vương Lực, Sđd. trang 366). Td. 
Đại vương dĩ trá phá chi [Chiến Quốc Sách ặJSSÌ; Tần Sách Nhất 

] ( Đại vương dùng lời không có thực để phá tan quân giặc). Ngụy íề Quỷ 
trá Wễ% không thành thực Tll® Td. Nghiêm hình phạt, sức chính giáo, gian 
ngụy vô sở dung Thiết Luận HÊHm Phi Ưởng 

(, Nghiêm khắc hình phạt đồng thời chỉnh đốn chính trị và tôn giáo thì bọn gian 
ngụykhông còn chốn để dung thân). 


7. Công yết íốiĩ Công kích ĩ&m Chữ ITcũng đọc là kiết. Hư vu trá ngụy 
công yết tông thân\ Giả dối, lừa bịp, xoi mói, công kích tộc họ thân thích. Câu 
này nhấn mạnh tính chất quan trọng của huyết thống, buộc con người phải có 
cách cư xử chân thành. 

8. Ngân ĩê Hung ác, tàn nhẫn. Lệ JH Tội lỗi (Hi ầtội quá, iM/Ọ/Vệ). Chữ /ệ 
ghép chữ khuyển ^t(chó) với chữ hộp(cửà), tức là chó dữ giữ cửa, ngụ ý 
hung hăng dữ tợn. Ngân lệ: Tính tình oái oăm độc ác (i&Ếqua/ /ệ). Ngân /ệ tự 
dụng. Tự bản thân sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn, độc ác. 

9. Đang s Phán xét. Td. Đang Cao tội tử EgtIi£E[Sử kýíis Mông Điềm 
Liệt Truyện HMỊỊ (Phán xét tội Triệu Cao phải chết). Thị phi bất đang: 
Không xem xét đếm xìa đến điều phải, điều quấy. 

10. Quai Trở ngược (ìim vi bối), không hài hoà không thuận TSHI 
Td. Nội ngoại quai giả, khả vong dã |7#t^t^TTữil[Hàn Phi Tử ỆMEĨ-, Vong 
Trưng tM I ( Những trật tự trong và ngoài cung đình mà đảo ngược, thì đó tà 
điềm mất nước vậy). Chữ qua/ trong cổ Hán ngữ không có nghĩa là ngoan 
ngoãn như trong Hán ngữ hiện đại. Td. Ngày nay nói ®£?Jptnghĩa là: Đứa 
bé ngoan quá. Nghi ]ẵ Thích hợp nì® thích nghi Quai nghi: Lúc nghịch 
lúc thuận. Hướng bối |nfS Đi tới rồi trở lui. Hướng bối quai nghi ám chì sự tráo 
trở bất nhất. 

1 1 . Ngược íề Trong thể chữ triện của chữ này, ở trên là bộ hô (con cọp), 
dưới là một người bi vuốt cọp bấu vào nhưng giản lược còn thấy móng vuốt; 
vậy nghĩa gốc của chữ này là cọp vồ người; ý nói tàn bạo ỹ3!i bạo ngược Hlíl 
Ngược hạ thủ công: Lập công trạng bằng cách ngược đãi kẻ dưới quyền. 

12. Siểm lỗ Nịnh bợ (l^Ềsiểm mị). Td. Bất kiêu bất siểm TĩiTIỂl Không 
kiêu căng cũng không nịnh bợ. Hy #: Hiếm hoi [y^-hy hãrì). Td. Vật dĩ hy vi 
quý tyl&Mỉềềk Vật chất lấy sự hiếm hoi làm điều quý ( Vật quý tà do hiếm hoì). 
Nhưng chữ hy ở đây nghĩa là mong đợi đón bắt (íffin sủy hợp, nghinh hợp). 
Chỉ B Ý chỉ mục đích. Siểm thượng hy chỉ: Nịnh bợ kẻ trên để đón bắt ý 
muốn hay mục đích của họ (nhằm cầu cạnh sự sủng ái hoặc trục lợi). 


13. Cô M Tội. Td. Dân chi vô cô lẽè^Ệ[Thi Kinh lậll Tiểu Nhã /\M, Chính 

Nguyệt IEẸj] ( Dân đen vô tội). Thành ngữ: Tử hữu dư cô Tử hình cũng 

còn nhẹ so với tội ác quá lớn của hắn. Hình phạt vô cô: Hình phạt người vô tội. 

14. Tru Giết chết tội nhân. Lục Hềđồng nghĩa với sát ặx(giết), thường nói 
sát lục hoặc tru lục%Wấ Hàng pậ Đầu hàng quy thuận lim hàng phục 

Td. Ninh tử bất hàng ỆẸETỊỈậ( Thà chết chứ không quy hàng). Chữ pậnày 
còn đọc là giáng (phản nghĩa của thăng 54). Tru hàng lục phục tức là tru lục 
hàng phục (giết chết kẻ quy hàng). 

15. Lộ BỖ Hối lộ ns§ Theo Vương Lực, Sđd. tr. 188, thượng cổ chữ /ộ không 
có nghĩa là hối lộ mà nghĩa là tặng cho (I Witặng tống). Để chì sự hối lộ, 
thượng cổ dùng chữ cầuỌỆ. về sau này chữ /ộ mới mang ý nghĩa là «đút lót, 
hối lộ». Td. Lại tọa thụ cầu uổng pháp jSả^#:B;Ế[Hán Thư ;'IH Hình Pháp 
ChíMẼC) ( Bọn nha lại ngòi ăn của đút làm cong vẹo pháp luật). Khí M vất 
bỏ, xả bỏ (iÈLÈxẩ khứ, phao khí, ilỄầxả khí, ịTỀệ- nhuhg điệu). Td. Khí 
quyền ill( Vất bỏ quyền chức)-, Khí trí bất cố Ì81T1I( Vất bỏ chẳng màng). 

Khí pháp thụ lộ: Bỏ qua pháp luật mà nhận của hối lộ. 

16. Ung tắc mi Cản trở làm bế tắc, lấp chận lại (ụBẾẼitrở tắc). Td. Thủy đạo 

ung tắc ýfâẫÈÊầ(Đường nước chảy bị chập lấp). Thả gian nhân tại thượng tắc 
ung át hiền giả nhi bất tiến dã [Quản Tử 1ÊFỈ-, Lập 

Chính Cửu Bại Giải ÍLĨttứ$ỷỀ§ (Kẻ gian tà ở địa vị cao ắt sẽ lâh át và cản trở 
không cho người hiền tiến lên). Chữ Hcòn đọc là tái (biên ải). Phương thuật: 
Hứa Chỉ Tịnh chú rằng đây là nói chung các nghề như y (thầy thuốc), bốc (bói 
toán), tinh (chiêm tinh), tướng (xem tướng), V. V. Thật sự ta phải đặt nội dung 
câu này vào xã hội Trung Quốc cổ đại. Thòi tiên Tần lưỡng Hán, đã có rất 
nhiều ngưòi theo vu giáo (một dạng tôn giáo nguyên thủy) gọi là phương sĩ rất 
tinh thông y bốc tinh tưóng v.v. Ngày nay, chì có y (Đông y) của phương thuật 
là còn được xã hội nhìn nhận. Cho nên câu ung tắc phương thuật có thể dịch 
thoát là “ cản trở tài năng khéo léo của người khád' . 

17. Sán llit Bài bác, phê bình, chê bai, chì trích, công khai vạch lỗi ngưòi 

khác Báng n Ác ý công kích ngưòi khác Sán 


báng đồng nghĩa với bài báng \Wk hủy báng để hủy W$L Td. Văn học 

năng ngôn nhi bất năng hành, cư hạ nhi sán thượng 
[Diêm Thiết Luận iẼtÌra Địa Quảng itìíỊỊ {Bọn văn nhân học giả chỉ biết nói 
chứ không biết tàm, ở bên dưới mà chê bai chỉ trích người trên). Tín năng kiến 
nghi, trung nhi bị báng [ s ử Ký Khuất Nguyên Truyện 

( Thành tín mà bị nghi ngờ, hết tòng mà bị chê trách). 

18. Xạ M Bắn. Trục 'M Rượt đuổi. Phi ífiằ Bay, ở đây ám chì loài chim. Tẩu 
ị Ẽ Chạy, ở đây ám chì loài thú. 

19. Trập Sỉ Loài vật làm tổ, ẩn sâu và ngủ yên cho qua mùa đông giá 

Td. Trập trùng thủy tác [Trang Tử TtrP; Thiên Vận 

jT3ỊỊ ( Loài côn trùng ngủ sâu trong đất nay bắt đầu thức dậy). Phát trập fiẫ 
Nói rộng ra là phát quang hay phá hư ổ hang của loài vật và côn trùng trong 
đất, gò đất, v.v. Thê Ỷi Chim đậu trên cây. Kinh thê: Làm kinh động nơi chim 
đậu. Thê nghĩa rộng là cư trú, lưu ngụ. Td. Thê thân chi xứ W&ứẼL{Chỗ cư 
ngụ). Ngô tương an thê HrlậẫíS? [Lý Bạch Vạn Phẫn Từ Đầu Ngụy Lang 
Trung ( Ta sẽ cư ngụ nơi nào?). [An $là hư từ chỉ nơi chốn: nơi 

nào?\. 

20. Điền ±1 Lấp đầy chỗ trống. Điền huyệt Lấp lỗ hang. Phúc M Lật 
úp. Phúc sào Wầ Lật úp tổ chim. Lỗ hang dưới đất gọi là huyệt. , tổ chim trên 
cây gọi là sào, nghĩa bóng sào huyệt MP.\à nơi ẩn núp của bọn bất hảo. Nghĩa 
bóng của phúc sào là tiêu diệt sào huyệt bọn trộm cướp. Td. Bất sổ nguyệt tất 
phúc tặc sào Tf^^SĩỉÌ4[Tân Đường Thư inm Đỗ Mục Truyện tìẳỐÍIỊl 

( Không quá vài tháng ắt tiêu diệt được hang ổ của bọn cướp). 

21 . Thiết m Ăn trộm {ịmthâu), một cách lén lút {{MiMLthâu thâu địa, $Ệp?ám 
trung). 

22. Tế & Che đậy {ĩầgià, TẼÊkgià tế, M yểm tê). 

23. Xú 1S Tướng mạo khó coi ( MMíS tướng mạo nan khán), xấu ác 

bất hảo, %Ềác). Xú chuyển nghĩa thành sỉ nhục MM, tăng ố ỉ fêễẫi{ghét).ló. 
Chung thân chi xú [Trang Tử Tưp, Ngoại Vật ỳW\ {Sự nhục nhã đáng 


hổ thẹn vào cuối đời). Ngã thậm xú chi Ta thật ghét nở). Lưu xú vạn 

niên tại tai tiếng đời đời). Xú danh liỗ {tai tiếng). Hình Mở đây là 

động từ, nghĩa là biểu hiện ỆẸM Td. Hỷ nộ bất hình ư sắc Vui và 

giận không thể hiện ra sắc mặt). Hình nhân chi xứ. Nêu tướng xấu hoặc điều 
xấu của người khác ra. 

24. Yết lí Công kích xoi bói. Cũng đọc là kiết. Yết nhân chi tư. Xoi bói 
chuyện riêng tư của người khác íi^JAIKJỈ|J.A 

25. Sính ỉ! (1) Hiển xuất ii±l biểu hiện ỆẸR Td. Sính năng 'ìm^btểu tộ khả 

năng), sính cường Wầ(biểu lộ sức mạnh). (2) Vừa lòng hả dạ (xứng ỳ). Td. 
Dâm hình dĩ sính, thùy tắc vô tội? Truyện ỄPÌ Hy Công Nhị 

Thập Tam Niên ( Lạm dụng hình phạt để vừa tòng hả dạ, ai sẽ tà 

người vô tội đây?). [ Dâm. Lạm dụng thái quá]. Sính chí tác uy: Phô trương uy 
quyền cho hả dạ phỉ chí. 

26. Miêu s Mạ lúa, mầm non thực vật I Td. Mạch miêu ^m(mầm 

lúa mạch), thanh miêu "mm(mạ non), đậu miêu 3m(mầm đậu). Giá (1) Làm 
ruộng cấy lúa (f®0 chủng điền). (2) Ngũ cốc ỈLÍỀr ( Tỉf Ệ trang giá ) . Td. Chủng 
trang giá w$ế(trồng ngũ côc), giá sắc WỀ(/àm việc đồng áng). Thập nguyệt 
nạp hoà giá +^lWt[Thi Kinh Thất Nguyệt -fcẸ] ( Tháng 10 thu hoạch lúa 

và ngũ cốc). Miêu giá Mạ lúa và ngũ cốc, nói chung là việc trồng trọt 
ruộng rẫy (m$ nông sụ). 

27. Cẩu phú 'oĩM Mới giàu lên chút đình, cẩu phú nhi kiêư. Mới giàu lên 

chút đình mà kiêu căng phách lối. Cẩu: (1) Nếu (xem lại chú thích 1, cẩu 
hoặc). (2) Sơ sài, tạm bợ cẩu thả). Td. Nhất nhật chi cẩu an, sổ bách niên 
chi đại hoạn dã — BỄ§^@fe^Stíl|Trần Lượng PM; Thượng Hiếu Tông 
Hoàng Đế Đệ Nhất Thư í| ( Tạm yên một ngày nhưng sẽ là mối lo 

lớn cho mây trăm năm sau). 

28. Cẩu miễn Trốn tránh cho khỏi bị hình phạt, tử vong, v.v. Miễn ỹí 

Thoát khỏi HỄ Sỉ lè Nhục, sỉ nhục, xấu hổ (MẾ tu quỳ). Td. Việt Vương khổ 
Cối Kê chi sỉ íSSêfiểl'MLã Thị Xuân Thu Thuận Dân llll^] ( Việt 


Vương Câu Tiễn đau khổ vì cái nhục ở Cối Kê). cẩu miễn vô sỉ: Tránh né hì nh 
phạt mà không biết xấu hổ. Vương Lực phân biệt 3 chữ: tuM, s/ặù; nhục% 

* TutÊ là xấu hô\Wầtu quỳ) nhưng không chú trọng đến mức độ sự xấu 
hổ. Hại tuWẾ Mắc cỡ. Tu đắc kiểm thông hồng WầWi!ÌẫẾT-(mắc cỡ đỏ mặt). 

* ặừvà nhục ặpdùng như danh từ thì đồng nghĩa nhau: sự việc đáng xấu hổ. 
Nhưng khi dùng như động từ thì chúng không đồng nghĩa. Td. Sỉ chi M£_Ụàm 
cho nó phải xấu hô), nhục chi w&-(tàm nhục nở). Công xúc tu sỉ Sềỉễẵi'(/àm 
cho mọi người nơi công cộng phải xấu hổ mắc cỡ) . 

29. Giá tề Lấy chồng là giá tế, lấy vợ là thú lễ Xuất giá uđ%(Lấy chòng và 
về nhà chòng). Thú thê ỉễÊÈ(Lâỵ vọ). Giá thú tWề(Lấy chòng lâ'y vỢ). Giá cũng 
có nghĩa là gả con gái cho ai. Td. Tích Tần Bá giá kỳ nữ ư Tấn công tử 

[Hàn Phi Tử %Wfỉ-, Ngoại Trừ Thuyết Tả Thượng 
(Ngày xưa Tần Bá gả con gái cho Tấn công tử). Từ đó nhân duyên chồng vợ 
gọi là duyên Tần Tấn. Chữ //7ỚỈ§gồm chữ //7ỞIX(giữ lấy) hợp vối chữ nữịq ý 
nói người đàn ông giữ tấy người con gái. Chữ giá tếgòm chữ nữtrhợọ vói chữ 
gia ngụ ý là gái về nhà chòng. Gái hư về nhà chồng thì gây tai hoạ cho nhà 
chồng. Vì thế chữ giá chuyển nghĩa là gây điều xấu cho người như nói vu oan 
giá hoạ ( vu khống điều oan ức cho người, gieo tai hoạ cho người)! d . 

Hàn thi sở dĩ bất nhập ư Tần giả, dục giá kỳ họa ư Triệu dã 

[Sử Ký M Triệu Thế Gia m m {Lý do mà họ Hàn 
không vào đất Tần tà muốn gieo họa cho Triệu). Chú ý: Sở dĩ Vong cổ Hán 
ngữ để chỉ nguyên do, nhưng trong Hán ngữ hiện đại thì chỉ kết quả. Mại M 
Bán. Mãi Ji Mua. Mại ác. Bán (gán) điều ác cho ai. 

30. Cô /Ẻ (1) Mua (= mãim . ). Td. thành ngữCô danh điếu dự ÌÈfêềtfÊ(Mua 

danh câu tiếng: to fish íoríame and compliments). (2) Bán (= mại m) ■ Td. 
thành ngữĐẫ\ giá nhi cô 'i%Wùti(Đợi được giá cao mới bán ra: to wait for the 
highest offer; nghĩa bóng ám chỉ những kẻ sĩ đợi người cầu thỉnh và hậu đãi 
mới chịu cộng tác). Hữu mỹ ngọc ư tư, uẩn độc nhi tàng chư: cầu thiện giá nhi 
cô chư? [Luận Ngữ im Tử Hãn (Có ngọc 

đẹp ở đây, nên cất trữ trong hộp hay tà mong cầu được giá cao mà bán đi?). 


Chữ cô /77á/ trong bài đồng nghĩa với mại mãi (bán và mua). Cô mãi hư dự. 

Bán và mua cái danh tiếng hão huyền. 

31 . Bao Bao che, bọc gói. Trữ lí Tích trữ, chất chứa. Bao trữ hiểm tâm. 
Chất chứa lòng dạ sâu hiểm ác độc. 

32. Toả ÍỄ (1) Bẻ gãy, làm cho ai hao tổn và thất bại {Whtoả chiết, MỀ 
chiết tổn). Td. Nhuệ nhi bất toả iMFRẩẾ[Hoài Nam Tử /Hệt?; Thời Tắc BrjPJj 

( Tinh nhuệ và không bị đánh bại). (2) Áp chế J®íil đè nén. Td. Bật vi chính, 
đặc toả ức cường hào [Hậu Hán Thư Sử Bật Truyện 

Í05P1 {Sử Bật tàm chính trị, chuyên trấn áp bọn cường hào). Toả nhân sở 
trường. Cản trở hoặc áp chế tài năng của người khác. 

33. Cố ik Lý do {W& duyên cô', MM nguyên nhân). Td. thành ngữMỗ duyên 

vô cố WÊ$ỉl{Chẳng có tỷ do gì). Tiển M Cây kéo, cắt bỏ, diệt trừ. Td. Tiển 
thảo trừ căn {Diệt cỏ tận gốc). Tài M cắt xén, triệt bỏ {Wầtài triệt). Td. 

Tiển tiệt phù từ vị chi tài Hiệp §© Văn Tâm Điêu Long 

( Cắt bỏ hết những tời sáo rỗng gọi tà tài). Tiển tàr. cắt xén bỏ đi. Vô cố 
tiển tàr. Cắt xén chặt bỏ (cây cối) mà chẳng có lý do. 

34. Phanh M (1) Nấu nướng {%chử, 'iĩlisaơ chủ). (2) Giết chết, tiêu diệt. 

Td. Phanh diệt cường bạo Ký ÍI5 Tần Thuỷ Hoàng Bản Kỷ 

( Tiêu diệt bọn cường bạo). Tể Giết súc vật (= đò Ji|. Td. Tể trư 
¥$ề{giết heo). Đồ tể W{kẻ chuyên giết súc vật; đò và /ếđồng nghĩa với 
nhau). Td. Phanh dương tể ngưu thả vi lạc ^É^kiJ!êậễ[Lý Bạch Tương 
Tiến Tửu Ht&ẽìI {Giết dê mổ bò tâ'y tàm vui). Phi tễ phanh tể: Không nhằm 
ngày lễ lạc mà giết mổ súc vật. Để hiểu ý này ta cần hình dung một xã hội 
Trung Quốc cổ đại mà việc ăn thịt là một thói xa xỉ. Chì phanh tể súc vật khi 
có lý do chính đáng, thí dụ như cúng tế. Người ta cúng tế thần linh bằng tam 
sinh 3ỉ(ngƯu dương trư về sau, có lẽ để đỡ tốn kém, người Trung 
Quốc thay bằng trư kê II ngư &(người Việt Nam thay bằng một miếng thịt 
heo luộc, một quả trứng và một con tôm). Cũng như nông thôn miền Bắc của 
ta ngày xưa, quanh năm chỉ có tương cà, mỗi khi có lễ hội cúng tế mới ngả 
trâu bò hay lợn và chia thịt với nhau. Như vậy ý câu này răn đe rằng: không có 


lý do chính đáng mà giết mổ súc vật là có tội hoang phí xa xỉ (đặc biệt là trâu 
bò rất cần cho cày ruộng). 

35. Tán SỐ Vãi ra, vung ra. Khí n Vất bỏ. Tán khí ngũ cốc. Vung vãi vất bỏ 
ngũ cốc. Đây cũng là một tội vì hoang phí lương thực mà nhà nông trải bao 
khó nhọc mới thu hoạch được. 

36. Quyết Ẵ& (1) Bờ đê, bờ sông bị nước xói mòn Ịii^i&K;4í!tPĩ: Nghĩa gốc 
của quyết là bài trừ những vật chướng ngại để thông đường nước 

Quyết thủy Ẩ&K {Xoi bờ cho nước tràn). Td. Vũ quyết giang sơ 
hà ^jIỉ^õI[Giả Tư Hiệp Mi!® Tế Dân Yêu Cầu ( Vua Vũ dẹp chướng 

ngại vật để thông giông chảy của sông). (2) Nước xói mòn đê điều 
Td. Hà thủy quyết Bộc Dương phiếm thập lục quận [Hán Thư 

;'ÌH Vũ Đế Kỷ ( Nước sông xói mòn đê điều ở Bộc Dương tràn ngập 16 

quận). 

36. Vặn ^ Loạn, rối ren. Vặn loạn là hai chữ đồng nghĩa ghép lại thành một 
từ. Td. Chính hình trì vặn S^iBiỊ^[Nam Sử jỆEÈ, Lương Vũ Đế 
(Chính trị và hình pháp buông lỏng rối ren). Qui mô Pháp độ, qui phạm, 
phép tắc. Vặn loạn qui mở. Làm rối loạn phép tắc (khiến công trình của người 
khác bị thất bại). 

38. Lưu Lưu đày, lưu phóng yfflT(đầy ải đi xa). Td. Lưu Cộng Công ư u 

Châu phóng Hoan Đâu ư Sùng Sơn [Thượng Thư ro®; 

Thuấn Điển iSKl ( Lưu đày Cộng Công nơi U Châu và lưu đày Hoan Đâu nơi 
Sùng Sơn). Biếm IS Giáng chức Lưu biếm. Bị lưu đày và giáng chức. 

39. Tư ÍÁ (1) Riêng tư. (2) Quan hệ tính dục nam nữ bất chính 

Td. Kỳ thê tư nhân Sgí/iÀ [Chiến Quốc Sách Yên Sách 
Nhất $ếfri ( Vợ hắn thông gian với người khác). Kiến tha sắc mỹ khởi tâm tư 
chi: Thấy ai xinh đẹp thì sinh lòng tà dâm muốn thông gian. Có bản Kinh Cảm 
ứng chép thành chữ tư ,s. ( tư tưởng, nghĩđếrì). Khởi tắm đã là tư ,n rồi . Sở dĩ 
người ta chép lầm như vậy vì không ngờ chữ tư ÍẢCỔ đại có nghĩa là thông 


gian, gian dâm. Trong Hán ngữ hiện đại, chữ tư íẢđã mất ý nghĩa là thông 
gian này. 

40. Can cầu Truy cầu ìi?£(ám chỉ mong cầu chức vị, bổng lộc). Can 
/ợcTH Cầu bổng lộc. Toại ÌẾẼ Theo ý muốn (ỈLĩMnhưý). Td. Toại tâm 'Mb, 
toại nguyện Wằ Chú /£ Chưởi bới, nguyền rủa ựỳiMchú mạ). Can cầu bất toại 
tiện sinh chú hận\ Truy cầu mà không thỏa lòng thì chưởi bới mắng nhiếc. 

41 . Xưng Tán dương J§i Td. Thử tứ vương giả, vạn thế chi sở xưng dã, 
dĩ vi thánh vương, nhiên kỳ đạo do bất năng thủ dụng ư hậu 

[Thương Quân Thư í mề, Lai Dân 

(Bôh ông vua Nghiêu, Thuấn, Thang, Vũ ấy được vạn đời tán dương khen 
ngợi tà thánh vương, nhưng đường tối của họ không được hậu thế dùng đến). 
Kiến tha tài năng khả xưng nhi ức chi\ Thấy người tài giỏi, ngoài miệng thì tán 
dương nhưng lại tìm cách đè nén họ. 

DỊCH ĐIỀU 5 

Nếu như ai mà hành động những điều phi nghĩa trái đạo lý (như sau đây)... 

(1) Lấy thủ đoạn độc ác làm tài năng của mình, (2) Nhẫn tâm làm điều tàn ác 
độc hại, (3) Lén hại người lương thiện, (4) Thầm khinh cha mẹ, (5) Khinh khi 
thầy dạy, (6) Phản bội nơi mình phục vụ, làm việc, (7) Lừa bịp người không 
hiểu biết, (8) Chê bai bạn học, (9) Dối trá lật lọng, công kích họ hàng thân tộc, 
(10) Hung bạo không thương người, (1 1) Tự có những thủ đoạn độc ác, (12) 
Chẳng cần biết đúng sai phải quấy, (13) Tráo trở ngược xuôi, (14) Bạo ngược 
đối vói kẻ dưói để lập công, (15) Nịnh bợ cấp trên, đón ý để trục lợi, (16) Nhận 
ơn ai, chẳng biết cảm động, (17) Luôn ôm lòng oán hận không dứt, (18) Khinh 
bì Tròi và dân chúng, (19) Gây rối loạn chính trị trong nưóc, (20) Khen thưởng 
kẻ phi nghĩa, (21) Trừng phạt kẻ vô tội, (22) Giết ngưòi cưốp của, (23) Lật đổ 
ngưòi khác để chiếm địa vị của họ, (24) Giết kẻ đầu hàng, (25) Giáng chức 
ngưòi ngay, bài trừ ngưòi hiền, (26) Lăng nhục cô nhi, bức hại goá phụ, (27) 

Bỏ qua pháp luật để ăn hối lộ, (28) Lấy thẳng làm cong, lấy cong làm thẳng, 
(29) Tội ngưòi nhẹ mà làm cho nặng thêm, (30) Thấy ngưòi khác bị tội chết 


mà còn oán giận, (31) Biết lỗi mà không sửa, (32) Biết điều thiện mà không 
làm, (33) Mình có tội, làm liên lụy kẻ khác, (34) Cản trở tài năng người khác, 
(35) Chê bai báng bổ thánh hiền, (36) Phá hỏng đạo đức, (37) Săn bắt chim 
thú, (38) Phá lỗ hang loài vật, làm kinh động chỗ chim đậu, (39) Lấp lỗ hang 
và lật úp tổ chim, (40) Phá thai hại trứng, (41) Mong cho người khác thất bại, 
(42) Hủy bỏ sự thành công của người khác, (43) Làm người khác lâm nguy để 
cho mình yên ổn, (44) Làm người khác hao tốn để cho mình ích lợi, (45) Xem 
điều ác là điều tốt, (46) Vì việc riêng tư mà phế bỏ việc công, (47) Trộm cắp 
tài năng của người khác, (48) Che lấp việc tốt của người khác, (49) Phố bày 
tướng xấu và điều xấu của người khác, (50) Xoi bói chuyện riêng của người 
khác, (51) Làm cho người khác hao tốn tài vật, (52) Chia rẽ tình cốt nhục của 
người khác, (53) Xâm phạm tình yêu của người khác, (54) Giúp người khác 
làm điều quấy, (55) Phô trương uy quyền cho phì lòng, (56) Lăng nhục người 
khác để giành phần thắng, (57) Làm thất bại việc cày cấy của người khác, 

(58) Phá hoại hôn nhân của người khác, (59) Mới giàu có chút đình đã kiêu 
căng, (60) Chạy tội, không biết xấu hổ, (61) Mạo nhận ân huệ, chối biến tội lỗi, 
(62) Gieo họa cho người khác, (63) Mua bán danh hão, (64) Chất chứa lòng 
dạ sâu hiểm, (65) Ém tài và cản trở tài năng người khác, (66) Bảo vệ chỗ non 
kém của mình, (67) Cậy quyền thế bức hiếp người khác, (68) Dung túng kẻ 
bạo ngược để giết hoặc gây thương tích người khác, (69) Không có lý do 
chính đáng mà cắt xén tỉa bỏ vật gì, (70) Không có lễ lạc mà giết mổ súc vật, 
(71) Vung vãi bỏ đi ngũ cốc, (72) Làm chúng sinh lao nhọc, phiền nhiễu, (73) 
Phá hoại gia cang ngưòi khác, (74) Giữ lấy tài vật quý báu của ngưòi khác, 
(75) Phá đê điều và đốt nhà làm hại dân cư, (76) Làm loạn phép tắc để cộng 
ngưòi khác bị thất bại, (77) Phá hư dụng cụ, đồ nghề của ngưòi khác khiến họ 
không còn gì để dùng, (78) Thấy ngưòi vinh hiển phú quý thì mong cho họ bị 
giáng chức và lưu đày, (79) Thấy ngưòi giàu có thì mong cho họ hao tán của 
cải, (80) Thấy vợ hay con gái ngưòi ta xinh đẹp thì nảy lòng muốn tư thông, 
(81) Thiếu nợ ngưòi tiền bạc của cải thì mong cho họ chết, (82) Mong cầu địa 
vị bổng lộc mà không toại nguyện thì sinh lòng oán hận chưởi rủa, (83) Thấy 


người thất lợi thì rêu rao lỗi lầm của họ, (84) Thấy người khác hình hài tướng 
tá không toàn vẹn thì chê cười, (85) Thấy người tài giỏi, bề ngoài thì tán 
dương nhưng trong lòng thì tìm cách đè nén họ,... 

GIẢI ĐIỀU 5 

Cả điều 5 và 6 đều liệt kê những thủ đoạn độc ác và lòng dạ sâu hiểm của 
con người. Mở đầu điều 5 là câu điều kiện: Nếu làm những điều ác và trái đạo 
lý [ như Hệt kê trong điều 5 và 6] thì sẽ bị ác báo [đề cập ở điều 7]. 

Ta thấy điều 3 và 4 rồi các điều 5, 6, 7 minh hoạ cụ thể cho luật nhân quả: 
Nhân nào quả đó. Điều 3 [Tích thiện] nói đến nhân tốt, điều 4 [Thiện báo] nói 
đến quả tốt. Điều 5 và 6 [Chư ác] nói đến nhân xáu, điều 7 [Ác báo] nói đến 
quả báo xấu. 


6 . ISS(T)CHưAC(HẠ) 

a#iBA sỊĩẵttt ị&mìiH. ỈỀBRỈẾ#; 

ỉẫttÁ, ISIBBÌI 

sa** ạáSHÉíia* »*** □«<£>* *■**«. 

íSữẵliS B8naA»t *#« IẸ *JĨ«á ««1** 

3Ỉ#iOTÉse* mmíkm «<*** 

«8 a«ạa 6*»* ỊỊỊịéÁ sa** SRxặ um 

ãx amấẢ »««IR Xiẵ** **** 

** ***IIR =MDíts mmn ÍSÍT&ÊÍS &ÍT 

íMÌRKtt 

mmmm, «#«tt »ả»À ms-mấ 'nếmị Ịiạ* á|M#& 

H*iMãã xáttẪãi* itả^***** A® 

ỉm •***»* *á=ỉt ìkVLBK atès* *»«* 

ÍTK 

Mai cổ yếm nhân, 1 dụng dược sát thụ, nhuế nộ sư phó, 2 để xúc phụ huynh, 3 
cưởng thủ cường cầu, háo xâm háo đoạt, lỗ lược trí phú, 4 xảo trá cầu thiên, 5 
thưởng phạt bất bình, dật lạc quá tiết, 6 hà ngược kỳ hạ, khủng hách 7 ư tha, 
oán thiên vưu 8 nhân, ha 9 phong mạ vũ, đấu hiệp tranh tụng, vọng trục bằng 
đảng, dụng thè thiếp ngữ vi phụ mẫu huấn, đắc tân vong cố, khẩu thị tâm phi, 
tham mạo ư tài, khi võng 10 kỳ thượng, tạo tác ác ngữ, sàm hủy binh nhân, hủy 


nhân xưng trực, mạ thần xưng chính, khí thuận hiệu nghịch, 11 bối thân hướng 
sơ, chỉ thiên địa dĩ chứng bỉ hoài, 12 dẫn thần minh nhi giám ôi sự, 13 thí dữ hậu 
hối, giả tá bất hoàn, phận ngoại doanh cầu, 14 lực thượng thi thiết, 15 dâm dục 
quá độ, tâm độc mạo từ, uế thực ủy nhân, 16 tả đạo hoặc chúng, đoản xích 
hiệp độ, 17 khinh xứng tiểu thăng, dĩ ngụy tạp chân, thái thủ gian lợi, 18 áp lương 
vi tiện, mạn mạch 19 ngu nhân, tham lam vô yếm, 20 chú thư cầu trực, 21 thị tửu 
bột loạn, 23 cốt nhục phẫn tranh, nam bất trung lương, nữ bất nhu thuận, bất tri 
kỳ thất, bất kính kỳ phu, mỗi háo căng khoa, thuòng hành đố kỵ, vô hạnh ư 
thê tử, thất lễ ư cữu cô, khinh mạn tiên linh, vi nghịch thượng mệnh, tác vi vô 
ích, hoài hiệp ngoại tâm, 23 tự chú chú tha, thiên tăng thiên ái, việt tỉnh việt 
táo, 24 khiêu thực khiêu nhân, tổn tử đọa thai, 25 hành đa ẩn tịch, hối lạp ca 
vũ, 26 sóc đán hiệu nộ, 27 đối bắc thế thóa cập niệu (nịch), 28 đối táo ngâm vịnh 
cập khốc, hựu dĩ táo hỏa thiêu hương, uế sài tác thực, dạ khởi lõa lộ, bát tiết 
hành hình, 29 thóa lưu tinh, 30 chỉ hồng nghê, 31 triếp chỉ tam quang, 32 cửu thi 
nhật nguyệt, xuân nguyệt liệu lạp, 33 đối bắc ác mạ, vô cố sát qui đả xà. 

TỪ NGỮ 

1. Mai Ịi Chôn giấu. Td. Mai danh ẩn tích /ẩn tích mai danh ISiílỊiỗ {giấu 
tên và tung tích). Mai một Ịị§â chôn mất đi. Td. Bất khả mai một nhân tài 
d s nj iExXT ( không thể chôn mất nhân tài), cổ II [xem chú 13 của điều 2]: Một 
loại độc trùng. Thòi xưa dùng độc trùng để làm bùa ếm ngưòi, nên có từ vu cổ 
38!(nghĩa là dùng vu thuật độc hại ngưòi). Td. Tấu ngôn thượng tật sùng tại 
vu cổ thư ;'H Giang Sung truyện nTẽílỊỊ ( Trình tấu rằng bề 

trên có thói sùng thượng bùa phép ếm hại người). Nghĩa rộng, cổ là mê hoặc, 
lừa dối. Cổ thế iiM: dối đòi. 

Yếm IP Ghét chán (thảo yếm%W). Theo Vương Lực [sđd, tr. 329], ngày 
xưa chữ yếm dùng thông vói chữ áp lM(nghĩa là áp chế đè nén: áp ức áp 
chê'WỀ\). Td. Đông yếm chư hầu chi quyền ]Ệ!!HIÍÌIỐÍÌ[Hán thư /im Dực 
Phụng truyện HỊiíiỊl (Ở phía đông thì áp chế quyền tực của chư hầu). Ngoài 
ra, còn có nghĩa là trấn áp yêu tà Td. Tần Thuỷ Hoàng Đế thưòng viết 

đông nam hữu yêu khí. Ư thị, nhân đông du dĩ yếm chi 


Ký Tần Thuỷ Hoàng bản kỷ 
( Tần Thuỷ Hoàng Đế nói phía đông nam có yêu khí, nên nhân tiện đi 
hướng đông mà trấn yểm tuôrì). Mai cổ yếm nhân: Chôn bùa ếm hại người 
khác. 


2. Nhuế M Giận hờn, oán hận, nổi giận {=nộỶẶ hận 'lĩệ. Td. Qui dĩ cáo 

Mông mẫu, mẫu nhuế, dục phạt chi iiỉiê#SS^^Ìè.[Tam Quốc Chí 3H.Í> 
Ngô thư^Ê, Lã Mông truyện ẼSKÍil ( Trở về bảo với mẹ của Lã Mông, bà ta 
giận tắm và muôh trừng phạt Lã Mông). Phó iỆ. Dạy dỗ dẫn dắt người khác 
{giáo đạo ậjề|p). Sư phó là người thầy dạy học (ậ$IMvỂ*lẢ). Ngày nay sư phó là 
tiếng tôn xưng chỉ giáo viên dạy nghề hoặc công nhân giỏi có kinh nghiệm 
thực tiễn Nhuế nộ sư phó: Oán giận thầy 

dạy (chữ cũng như nghề). 

3. Để ỉ& Chống chọi lại ( để kháng . Để xúc ÍM Phát sinh xung đột 

lễík'43! Để xúc phụ huynh: Xung đột với cha và anh. 

4. Lỗ |J| Sang đoạt. Lược ÍẺ Đoạt lấy, cướp lấy. Trí Đạt tới ( đắc đáo ÍÌỄIỊ 

thủ đắc I$f). Td. Trung ngôn phất ư nhĩ, nhi minh chủ thính chi, tri kỳ khả dĩ trí 
công dã [Hàn Phi Tử ỆMEỸ-, Ngoại trừ thuyết tả 

thượng {Lời nói trung thực thì không thuận tai, nhưng minh chủ đã 

nghe cho, thì đủ biết sẽ có thể đạt được công trạng rồi). Lỗ lược trí phú: Cướp 
giật để trở nên giầu có. 

5. Thiên ì! Nghĩa gốc là dời chuyển ( thiên diW$j, nghĩa rộng là điều động 

quan chức IJỊIÍJÌ5llchay thăng quan 3TÌ 1 . Td. Hiếu Văn Đế duyệt chi, siêu thiên, 
nhất tuế trung chí thái trung đại phu Ký ÍIS Giả 

Nghị truyện MÉÍiỊỊ {Hiếu Văn Đế thích Giả Nghị nên cho thăng quan vượt cấp, 
trong vòng một năm đã tên chức thái trung đại phú) [Chữ thuyết IÃ (đọc) dùng 
thông với duyệt'\$.{v ui thích)]. Xảo trá cầu thiên: Xảo trá cầu thăng quan tiến 
chức. 


6. Dật ìẫ (1) Chạy (= đào bào Td. Mã dật bất năng chì ^ễ^ềầt{Ngựa 
chạy không dừng được), (2) Ẩn dật |®ẫ (3) Phóng thích tội nhân Pti % (4) An 


nhàn íẽilỊỊ an dật^ĩiầ, (5) Nghĩa trong bài là phóng đãngWìề, phóng túnglMề. 
như dâm dật (phóng đãng quá mức). Td. Chuyên dâm dật xỉ mỹ, bất cố quốc 
chính Chiến Quốc Sách ặJSỆ Sở sách tứ í (Chỉ chuyên 

dâm dật xa xỉ, chẳng ngó ngàng việc nước). Dật lạc quá tiết: Dâm dật và 
hưởng lạc không tiết độ. 

7. Hách ii Đe dọa =đỗng hách tui khủng hách ĩõlế 

8. Vưu Nghĩa gốc là tội tỗi(quá thất, tội quẩ), nghĩa rộng là oán trách, đổ 
tội cho ai. Td. Oán thiên VƯU nhân ?&%XX(oán trời, hận người). 

9. Ha PnỊ Mắng chưởi (= mạ .!). 

10. Võng H Che đậy bưng bít (= mông tê'Wề). 

1 1 . Hiệu Số Bắt chước (mô phỏng ịMT, hiệu pháp s#ẩậ , dùng như chữ Td. 

Hiệu vưu, họa dã SMỉ®! [T ả Truyện ẾÍH Văn Công nguyên niên (Bắt 

chước điều quây, ắt bị họa vậy). Khí thuận hiệu nghịch: Bỏ điều đúng, bắt 
chước điều quấy. (Thuận: thuận đạo lý; nghịch: nghịch đạo lý). 

12. Bỉ ilỉ Tầm thường, thấp hèn (dung tục Mủ thiển tậuWậ. Hoài 'li Tâm 
tình lùtìt tâm ý /ùm Td. Khẳng khái thương hoài khấp sổ hàng hạ 

[Sử Ký Cao Tổ bản kỷ (Khẳng khái đau tòng, mấy 

giòng tệ tuôn). Bỉ hoài: Lòng dạ xấu xa đen tối. 

13. Ôi (ổi) Bỉ tậu il?i hạ lưu ~Rju ôi tiết Wễầ.(tục tĩu) [tiết n áo lót phụ 

nữ], ôi tiết ngữ ìvSÊầỤời nói dâm tục), ôi tiết hành vi ( hành vi dâm tục). 

Ôi sự: Sự việc đê tiện dâm tục. 

14. Doanh ễ Mưu cầul%$. Td. Vô doanh vô dục 'MÊMì l Ẵ(không mong cầu, 
không ham muốrì). Phận ỷỳ. Thânphận WA Phận ngoại doanh cầu: Mưu cầu 
vọng tưởng những điều vượt quá phận mình (trái nghĩa: An phận thủ thường). 

15. Lực ýl Tận lực Td. Cứ lý lực tranh í®i^jp( Theo lý mà tranh cãi hết 
mình). Lực chiến ý%ì( Tận lực chiến đấu). Thi M Thi thiết ÍMS thiết trí WÊ-(xếp 
đặt, bốtrí^M). Td. Lập pháp thiết độ, chỉnh lý nhung lữ AZ;Stì^ể®)cÈ^[Tam 
Quốc Chí 3H* Thục Thư itll Gia Cát Lượng truyện IIISỉMlỊỊ (Lập pháp, xếp 
đặt có chừng mực và chỉnh lý quân đội). Lực thượng thi thiết: Gắng sức mưu 


cầu phú quý. Hứa Chỉ Tịnh chú: Người đời có cái bệnh lớn nhất là cả đời mưu 
đồ phú quý, vì con cháu mà nai lưng trâu ngựa để làm lụng lo cho chúng thụ 
hưởng. Rốt cuộc sức tàn gân mỏi [lực tận cân bì ýĩÊẵỉÊ^. Xét cho cùng cũng 
là vô ích, đôi khi mang họa vào thân. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. 

16. UếH Dơ bẩn ( khảng tảng tnli ô uế'X$ặ. Uỷ fi Đưa thức ăn cho ai ăn, 
đút ăn, mời ăn ÍGểt^ìì§ẾẢPjÌS 

17. Hiệp $5 Hẹp. Td. Hiệp trách Ww(hẹp hòì). Hiệp lộ tương phùng 'M^sâ 
(Hai kẻ cừu địch gặp nhau chỗ đường hẹp). Đoản xích ísR Thước ngắn thước 
non. 

18. Thái $= Tuyển chọn (thái thù thái dụng WB). Gian lợi H^|J Cái lợi 
gian trá. 

19. Mạn li Khinh mạn IU® lừa gạt (khi biển mông tếM Sậ. Mạch H 

Bước qua (việt quá Mạn mạch: Khinh gạt, lấn lướt. 

20. Vô yếm Không biết chán. 

21 . Chú thư /ÍIẼ Tố cáo tội trạng lẫn nhau hay thề thốt trưốc mặt thần linh. 

22. Thị BỀ Ưa thích (thi hiếu \ằWĩ thị dục ni$ộ, thích cụ thể thứ gì. Td. Thi 

tửu háo lạp n§g$![Sử Ký ÍI5 Tề Thái Công thế gia ( Thích rượu, ưa 

săn bắn). Bột ‘ÌỆ-. Hỗn loạn xung đột ;'4?£ 

23. Hoài hiệp 'Mỉk Âm thầm, ám tàng BỀU Ngoại tâm: Sinh lòng khác. Hứa 
Chỉ Tịnh chú: Quần thần có ngoại tâm thì khinh gạt vua, con có ngoại tâm thì 
dối lừa cha mẹ, chồng vợ có ngoại tâm thì thông gian vối ngưòi khác, huynh 
đệ có ngoại tâm thì phản bội nhau. 

24. Việt ĩẫ Bưốc qua. Tỉnh Giếng. Táo 'j± Bếp lò. 

25. Tổn ỈI Làm hư hao bót đi, tổn hạiWÈ, tổn thất Đọa s Đọa lạcWÊề, 
làm rót xuống, hủy hoại t&M Đọa thai ẼHd Phá thai. 

26. Hối BẾ Ngày cuối tháng âm lịch Lạp fll Tháng chạp âm 

lịch. Theo cấu trúc câu này, ta hiểu hô'l\à ngày cuối tháng âm lịch, lạp là ngày 
cuối năm âm lịch. Hối lạp ca vũ: Ca hát múa may vào ngày cuối tháng và cuối 


năm âm lịch. Nhưng Hứa Chì Tịnh chú: Hối là cuối tháng (nguyệt để). Lạp thì 
có 5 loại: (1) Nguyên đán (ngày đầu năm), (2) Đoan ngọ (ngày mồng 5 tháng 

5 âm lịch), (3) Thất tịch (đêm mồng 7 tháng 7 âm lịch, Ngưu Lang Chức Nữ 
gặp nhau, có mưa ngâu), (4) Thập nguyệt sóc (mòng một tháng 10 âm /ịch), 

(5) Cuối năm ( Tuế đê). Đó là những ngày thiên thần giám sát tội lỗi người đời. 

mn, m %mm TẼi, m-, -t# -\-m m 

27. Sóc Mồng một âm lịch. Rằm (15 âm lịch) gọi là vọng M Bấy giờ địa 
cầu di chuyển đến vi trí giữa mặt trời và mặt trăng. Vì mặt trời mặt trăng một 
lên một xuống, một đông một tây nên xa xôi mong ngóng nhau, gọi là vọng, 
hoặc vong nhát (SE+3ĨH( 

ứĩmmmmmm -m-s mmm Đán 

6 Nguyên nghĩa là sáng sớm (thanh thần /íil tảo thần -Ẹ^), phản nghĩa với 
mộ U(chiều tối). Td. Đán từ gia nương khứ, mộ túc Hoàng Hà biên 
JẼ®Ệt[|ỉjlẺÉtè^^[Mộc Lan thi (Sáng sớm từ biệt cha mẹ ra đi, chiều tối 
tá túc bên sông Hoàng Hà). Nghĩa rộng của đán là ngày, như nguyên đán 7ẼH 
(ngày đầu năm, mồng một tết âm lịch). Theo cấu trúc câu này, sóc đán là 
ngày đầu tháng và đầu năm (ứng với câu trên, hối lạp là ngày cuối tháng và 
cuối năm). Hiệu ÌỊỀ Tiếng gào la do oán hận. Td. Bi hiệu tuyệt trung trường 

Bạch Bắc thượng hành dLhẠỊ (Đau đớn gào /ên đứt ruột) 
[tuyệt trung trường: đoạn trường iỉ$|. 

28. Thế /$ Nước mũi. Tỵ thế Ệ$p(hỉ mũi. Thoá Di Nước miếng, phun nước 
miếng. Thoá mạ Dìu ( chưởi mắng và nhổ nước bọt vào mặtaì). Niệu M Chữ 
này nguyên nghĩa là nịch (chìm đắm). Nịch tử ;ii£E (chết chìm), nịch ái 'MỀ- (yêu 
say đắm), nịch tín ''MỀ ( tin tưởng mù quáng), sắc bất ba đào dị nịch nhân 
ẼT?J&llÌ>iiẰ ( Sắc đẹp đàn bà tuy không có sóng mà dễ /àm nam nhi phải đắm 
chìm). Nhưng ;iicòn đọc là niệu, đồng nghĩa với niệu W(nước tiểu, tiểu tiện). 
Đối bắc thế thóa cập niệu: Day về hướng bắc mà hỉ mũi, khạc nhổ, và tiểu 
tiện. Cổ nhân xem hướng bắc là nơi cư trú của Ngọc Thần Lão Quân 

nên ta không day về hướng đó làm chuyện uế tạp (Chú thích của Trung Hoa 
Đạo Học Thông Điển). 


29. Bát tiết: Theo Hứa Chỉ Tịnh chú, bát tiết là bốn lập, hai phân, và hai chí. 
Đó là những ngày mà chư thần tra lục tội lỗi thế nhân 

EtĩX— 5Ì-. SUị/^ẫíĩỉfiM##|Ả|HỄ ( è.S. Trung Hoa Đạo Học Thông Điển chú: bát 
tiết là lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông, đông 
chí. Cổ nhân bảo những ngày ấy phải trai giới, làm chuyện phước thiện. Như 
vậy, đó là 8 tiết (tiết khí) trong 24 tiết khí của một năm. Bát tiết hành hình: Thi 
hành hình phạt vào những ngày bát tiết (nhằm các ngày dương lịch là 5/2, 
20/3, 5/5, 21/6, 7/8, 23/9, 7/1 1 , và 21/12). 

30. Lưu tinh ;juIỊ: Sao băng, sao xẹt 

31 . Hồng ÈL Cầu vồng có 7 màu: đỏ $T cam vàng ^ lục lam n chàm 

tím ^Ixuất hiện sau cơn mưa. Có hai loại: Chính hồng IBI( màu đỏ ngoài, 

màu tím trong) và phó hòng II&I (màu tím ngoài, màu đỏ trong). Phó hòng 
cũng gọi là nghê Jt 

32. Triếp ỆIE Thưòng thưòng. Tam quang 3Ế Nhật, nguyệt, tinh. Cửu thị 
ỉttỀ Nhìn lâu. 

33. Liệu !tỀ Phóng hỏa đốt rừng Lạp 31 Săn bắn. 

DỊCH ĐIỀU 6 

(86) Chôn bùa ếm hại ngưòi, (87) Dùng thuốc để hại cây cối, (88) Oán giận 
thầy dạy chữ và dạy nghề, (89) Xung đột vối cha và anh, (90) Lấy ngang cưốp 
đoạt của ai, (91) Thích xâm lấn chiếm đoạt của ai, (92) Cưóp bóc để trở nên 
giàu có, (93) Xảo trá cầu thăng quan tiến chức, (94) Thưởng phạt không công 
bằng, (95) Dâm dật hưởng lạc không kiềm chế, (96) Hà khắc ngược đãi thuộc 
hạ, (97) Đe dọa ai làm cho họ phải sợ, (98) Oán tròi hận ngưòi, (99) Mắng gió 
chưởi mưa, (100) Tranh đấu kiện tụng, (101) Kéo bè kết đảng để làm điều 
quấy, (102) Nghe lời vợ mà không nghe lời dạy của cha mẹ, (103) Có mói nổi 
cũ, (104) Miệng nói phải, lòng nói trái, (105) Tham lam mạo nhận tiền của, 
(106) Khinh thưòng, khuất lấp đối vói bề trên, (107) Nói lời ác độc, (108) Gièm 
siểm ngưòi khác, (109) Hại ngưòi, tự cho mình ngay thẳng, (110) Chưởi rủa 
thần thánh, tự xưng mình ngay thẳng, (111) Bỏ thuận theo nghịch, (112) Phản 


bội thân thuộc, đi theo người ngoài, (113) Chì trời chỉ đất để làm chứng cho 
lòng dạ xấu xa, (114) Gọi thần minh chứng giám cho việc quấy, (115) Trước 
tặng cho người, sau hối tiếc, (116) Mượn vay không trả, (117) Cầu mong quá 
phận mình, (118) Cố hết sức mưu cầu phú quý, (119) Dâm dục quá mức, 

(120) Lòng dạ sâu hiểm nhưng bề ngoài ra vẻ hiền lành, (121) Đưa thức ăn dơ 
cho người ăn, (122) Dùng bàng môn tả đạo để bịp đời, (123) Dùng thước non 
thước thiếu để đo đạc cho người, (124) Cân nhẹ, thăng non, (125) Lấy sự gian 
trá làm hỗn loạn chân lý, (126) Tuyển chọn gian lợi, (127) Đè nén người lương 
thiện để họ nghèo mạt, (128) Khinh khi gạt gẫm kẻ khờ khạo, (129) Tham lam 
khống biết chán, (130) Trước thần linh thề láo cho mình là ngay thẳng, (131) 
Ham nhậu nhẹt quậy phá, (132) Anh em ruột thịt giận nhau tranh giành nhau, 
(133) Trai không trung lương, (134) Gái không nhu thuận, (135) Chồng bỏ bê 
nhà cửa, (136) Vợ không biết trọng chồng, (137) Thích kiêu căng khoác lác, 
(138) Thưòng ganh ghét đố kỵ, (139) Chồng không đức hạnh đối vói vợ con, 
(140) Vợ không lễ phép vối cha mẹ chồng, (141) Khinh thưòng tổ tiên đã 
khuất, (142) Vi phạm mệnh lệnh của bề trên, (143) Làm chuyên tầm phào vô 
ích, (144) Ầm thầm sinh lòng khác, (145) Rủa mình, rủa ngưòi, (146) Ghét yêu 
thiên vị, (147) Bưỏc qua giếng và bếp lò, (148) Nhảy qua thức ăn, nhảy qua 
thân mình ngưòi khác, (149) Tổn hại con cái, phá thai, (150) Hành vi ám muội, 
(151) Ngày cuối tháng, cuối năm ca múa, (152) Ngày đầu tháng đầu năm 
khóc la giận hòn, (153) Day về hưổng bắc khóc, hỉ mũi, khạc nhổ, tiểu tiện, 
(154) Trưốc ông Táo ngâm vịnh, khóc lóc, hoặc đốt nhang trong bếp lò, (155) 
Củi dơ nấu ăn, (156) Đêm tối loã lồ, (157) Ngày bát tiết thi hành hình phạt, 
(158) Khạc nhổ về phía sao băng, (159) Tay chỉ cầu vồng, (160) Thưòng chỉ 
trỏ nhật nguyệt tinh, (161) Nhìn lâu mặt tròi mặt trăng, (162) Mùa xuân đốt 
rừng săn bắn, (163) Day về hưóng bắc chưởi rủa độc địa, (164) Không có lý 
do mà đánh giết rắn rùa. 

GIẢI ĐIỀU 6 

Điều 6 hợp vối điều 5 có tổng cộng 164 việc ác tiêu biểu mà con ngưòi thưòng 
phạm phải. Thật sự việc ác trên đòi có thiên hình vạn trạng nào phải chỉ có 


164 việc được nêu ở đây. Tuy việc ác như thế nào, hậu quả của nó vẫn là ác 
báo được nêu ở điều 7 kế tiếp. Mở đầu điều 5 và 6 có chữ cẩu hoặc (nếu 
như có người...), và mở đầu điều 7 có chữ Như thị đẳng tộiWÊ^ị(Nếu như 
có những tội ấy thì...) để lập lại ý chính ở điều 5 và 6. Phân tích như vậy ta 
mới nhìn ra sự liền lạc giữa các điều. Đọc đến đây ta ắt hẳn phải giật mình vì 
tự xét thấy mình bấy lâu đã phạm tội ít nhiều. Để tránh những ác báo, ta cần 
sám hối ăn năn và tự sửa chữa. Biết lỗi mà không sửa chữa (tri quá bất cải 
ẴŨiễTSíộ cũng là một lỗi vậy. 


7. m&ẢC BÁO 

ÍỌỄSMI #WBÍÍ X 

Như thị đẳng tội, 1 Tư Mệnh 2 tùy kỳ khinh trọng, đoạt kỳ kỷ toán. Toán tận tắc 
tử. Tử hữu dư trách, 3 nãi ương 4 cập tử tôn. Hựu chư hoạnh 5 thủ nhân tài giả, 
nãi kế 6 kỳ thê tử gia khẩu đang chi, tiệm chí tử tang, nhược bất tử tang, tắc 
hữu thuỷ hỏa đạo tặc, di vong khí vật, 7 tật bệnh khẩu thiệt chư sự, dĩ đang 
vọng thủ chi trực. 8 Hựu uổng sát 9 nhân giả, thị dịch đao binh nhi tương sát 
dã. 10 Thủ phi nghĩa chi tài giả, thí như lậu phụ cứu cơ, 11 trấm tửu 12 chỉ khát, 
phi bất tạm bão, tử diệc cập chi. 

TỪ NGỮ 

1 . Như thị $QH Như thử ặQtt {như vậy, như thế). Như thị đẳng tội: Các tội 
như thế (nêu ở điều 5 và 6). 

2. Tư Mệnh b]pỉì ông Táo, Táo quân. 

3. Trách n Trách phạt 1m\ trừng phạt Hả 

4. Ương Tai ương !$&họa hại $15 Thành ngữ: Họa quốc ương dân 
$PRfeẼc(ỡơổc gia và nhân dân bị tai ương họa hại). 

5. Hoạnh ÍỄ Cậy thế lực mà làm ngang, áp bức người khác (uy thế bức thủ 
HHHÍ5Ộ; Hung bạo không đếm xỉa đạo lý (hung bạo bất giảng lý l*ÌITliS|. 


Đồng nghĩa với man §! nên hay nói man hoạnh WÊk(ngang ngược man rớ). 
Chữ này cũng đọc là hoành (ngang), phản nghĩa của tung M.(dọc). 

6. Kế ft Tính toán cho, đăng ký cho. Kế kỳ thê tử gia khẩu dĩ đang chi: 

Tính toán cho vợ con và người trong gia đình phải gánh chịu. 

7. Di ÌỄ Rơi mất (di thấtiỀR). Td. Tề Hoàn Công ẩm tửu túy di kỳ quán 

Phi Tử Nan tam itẸ| ( Tề Hoàn Công uôhg rượu 

say rơi mất mũ). 

8. Trực ũt (1) Ngay thẳng. (2) Giá trị fifl Td. Thang tử, gia sản trực bất 

quá ngũ [Sử Ký ẫSĩi Trương Thang truyện HiKỊl ( Thang 

chết, gia sản trị giá không quá 500 tiền vàng). Vọng thủ ẵix Hoạnh thủ IMX 
(cướp đoạt ngang ngược). Dĩ đang vọng thủ chi trực: Để làm cái giá phải trả 
cho sự cướp đoạt ngang ngược. 

9. Uổng s (1) Cong vẹo (toan khúc*M& phản nghĩa của trực). (2) Oan uổng 

%ỊỊfĩ, oan khuất uổng sát %&9.(g/ết oarì). Td. Nhữ hưu uổng sát nam phi 
hồng Phủ Ỷ® Tuế Án hành WMĩ\ (Ngươi đừng giết oan con 

hòng nhạn đang bay về phương nam). 

10. Dịch Wi Đồng nghĩa với hoán $Ịlà trao đổi. Theo Vương Lực [sđd. tr. 
340], ngày xưa không có chữ hoán, ý nghĩa chữ hoán (trao đổì) của ngày nay 
thì ngày xưa đều nói là dịch ( . Td. Dĩ vật dịch 
vật lỉMĩễầế ( /ấy hàng đổi hàng: barter) . Dịch tử nhi thực JảnRỉiĩằ[ Tả Truyện, Ai 
Công bát niên ^ÙJ^\ (Đổi con cho nhau mà ăn thịt). [Trung Quốc cổ đại đông 
dân mà nghèo đói, người ta đành đổi con cho nhau mà ăn thịt]. Thị dịch đao 
binh nhi tương sát dã: Chính là trao đổi đao binh với nhau mà giết nhau vậy. 

1 1 . Thí như ®ữ Ví dụ như. Lậu M Rò rỉ, dột. Cùng lư lậu ốc WễiMÊ.(ngõ 

cụt, nhà dột). Phụ li(cũng đọc là phổ, bô)\ Thịt khô (lộc phụ mi khô nai), mứt 
trái cây (quả phụ Phụ cũng giống như tạp nhụcWÈfi\(thịt ướp muối phơi 
khô để dành ăn vào tháng chạp hoặc mùa đông Lậu phụ: 

Thịt khô để nơi nhà dột, ngấm nước nên rất độc 


12. Trấm tề Theo truyền thuyết, có một loài chim độc thích ăn thịt rắn, lông 
nó màu xanh tía. Khi rượu bi nhúng lông chim trấm vào, sẽ thành rượu độc 
(trấm tửu) có thể giết người. Theo Sơn Hải Kinh UiSịỉl [phần Trung tây kinh 
4SSÌj, trên núi Nữ Kỷ ~Ờ$ẾCÓ nhiều ngọc, dưới núi có nhiều vàng, ngoài ra còn 
có chim trĩ và chim trấm. Trấm có nghĩa rộng là dùng rượu đầu độc người 
ffii§ÌilFÀ Td. Sử y trấm chi Ì 5 ®tl£[Quốc Ngữ SHỒ Lỗ ngữ thượng ( Sai 

thầy tang dùng rượu đầu độc hắn). Lã Bất Vi tự độ sảo xâm, khủng tru, nãi ẩm 
trấm nhi tử [Sử Ký 5ÈĨĨỈ Lã Bất Vi Hệt truyện STS£|J(ỊỊ 

(Lã Bất Vi biết rồi đây sẽ bị hại dần, sợ bị giết, bèn uống rượu độc mà chết). 

DỊCH ĐIỀU 7 

Như những tội ấy, thần Tư Mệnh tùy theo nặng nhẹ mà bớt tuổi thọ của kẻ 
gây tội. Tuổi thọ hết thì chết, nhưng nếu chết mà chưa hết tội thì con cháu sẽ 
gánh chiu tai ương. Lại như có kẻ cướp giật ngang ngược tiền tài của người 
khác thì vợ con và toàn gia đình hắn cũng gánh chịu, dần dần cho đến chết; 
nếu không chết thì cũng bị tai họa nưổc lửa hoặc trộm cưổp, mất mát đồ vật, 
tật bệnh, mắc lời ăn tiếng nói, v.v. coi như là cái giá phải trả cho thói cưóp giật 
ngang ngược. Lại có kẻ giết oan ngưòi khác rồi đây cũng bi giết trở lại giống 
như đổi gươm giáo mà giết nhau. Còn kẻ ôm giữ tiền của phi nghĩa, giống như 
dùng thịt độc và rượu độc để khỏi đói khát, chẳng no lòng tí nào mà cái chết 
thì cận kề vậy. 

GIẢI ĐIỀU 7 

Điều 7 diễn giải sự ác báo, là hậu quả của những việc ác đã nêu ở điều 5 và 
6. Ở đây ác báo không chỉ ảnh hưởng đến kẻ gây ác mà còn ảnh hưởng đến 
vợ con và ngưòi thân trong gia đình nữa. Có lẽ chúng ta cho rằng sự trả giá đó 
thật là quá bất công. Nhưng ta nên hiểu rằng tất cả những ai có liên hệ vói 
nhau (quen biết hoặc cùng huyết thống) đều bị ràng buộc chằng chịt trong mối 
duyên nghiệp vay trả bao đòi. Ngưòi đòi hay nói không oan gia thì không gặp 
nhau. Gặp để trả nợ lẫn nhau trong kiếp này hay trong tiền kiếp. Do đó, một 
sự cố xảy ra vối ngưòi này, tất nhiên sẽ tác động ít nhiều đến nhiều ngưòi 
khác. Cái ác thì thiên hình vạn trạng, bình thưòng khi làm một điều gì, ta 


không nghĩ đó là ác nên mới ra tay. Khi hiểu ra, có ăn năn thì sự đã rồi. Tuy 
nhiên, có một cách thức để nhìn ra một điều ác. Đó là câu nói của Khổng Tử: 
Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân (Điều gì mình không muốn người ta làm cho mình 
thì mình đừng làm cho họ). Nghĩa là phải đặt mình vào hoàn cảnh của người 
tiếp nhận hành vi thì mới phán đoán được hành vi đó là thiện hay ác. 

8. ìmCHÌ V1 1 

£ 

Phù 2 tâm khởi ư thiện, thiện tuy vị vi 3 nhi cát thần 4 dĩ tùy chi. Hoặc tâm khởi ư 
ác, ác tuy vi vi nhi hung thần dĩ tùy chi. 

TỪ NGỮ 

1 . Chỉ vi: Hai chữ này khác biệt trong các bản kinh. Bản của Cao Đài Chiếu 

Minh dịch là «Ấy là điều thứ 8», bản của Thánh Thất Tân Định «Là điều thứ 
tám sửa mình thiện lương». Hiểu như vậy chữ Hán tương ứng là Rỉầ(Chỉ vi: 
chỉ là). Tuy nhiên đó không phải là nhan đề thích hợp, so với các điều còn lại. 
Bản của Lý Lạc Cầu Tiên Học Diệu Tuyển íll®ỵJắl| dùng chữ Chỉ vi ỈMj& 

(chỉ ra cho thấy điều tế vi), thiết nghĩ đây mới là nhan đề thích hợp của điều 8. 
Điều tế vi được nêu ra đây là gì? Ta sẽ thấy trong phần dịch và giải dưới đây. 

2. Phù Là một ngữ khí từ, đặt đầu câu, báo hiệu sắp nghị luận điều gì; 

nếu đặt cuối câu, báo hiệu cảm thán. Td. Phù chiến dũng khí dã ^SPStll[Tả 
T ruyện ẳíl Trang Công thập niên (Phàm đánh nhau là có dũng khí 

vậý). Bi phù! f^(Buồn thay!). Phù đặt đầu câu thường được dịch ra tiếng việt 
là: « phàm», «nói chung là» hoặc không cần dịch gì cả. 

3. Vi ầì Làm. Mạnh Thường Quân vi tướng sổ thập niên 

[Chiến Quốc Sách iBH Tề sách^ặ (Mạnh Thường Quân làm tướng vài 
chục năm). 

4. Cát thần Thiện thần Wf$(thần thiện), trái với hung thần ỊXIÊệhay ác 
thần ( thần ác). 

DỊCH ĐIỀU 8 


Hễ tâm dấy khởi một điều thiện (thiện niệm) thì tuy điều thiện chưa làm nhưng 
thiện thần đã đi theo mình rồi. Hoặc tâm dấy khởi một điều ác (ác niệm) thì tuy 
điều ác chưa làm nhưng ác thần đã đi theo mình rồi. 

GIẢI ĐIỀU 8 

Ở đây nói rất rõ về luật cảm ứng, nếu có cảm tất có ứng. Tất cả tội lỗi chúng 
ta qui về ba loại: thân- khẩu -ý. Trong ba loại này, tội lỗi do ý nghĩ là quan 
trọng nhất. Tư tưởng dẫn đến ngôn ngữ và hành động. Vọng tưởng khởi, sinh 
vọng ngữ hoặc/và vọng động. Vì thế, một niệm của ta nảy sinh, thì thần thiện 
hoặc ác đã ở sát bên ta, sẵn sàng ra tay. Người tu do đó cần kiểm soát lấy 
bản thân ngay từ trong tư tưởng: Không nghĩ điều quấy (tư vô tà Trong 
nhà tối vắng cũng không dễ khinh nhờn (bất khi ám thât^ệỊRĩễễ). Ngồi giữa 
nhà khép kín cũng thể ngồi giữa ngã tư đường có người qua kẻ lại (tọa mật 
thất như thông cù . 


9. 'ItìỄHỐI QUÁ 

íềẼ ầmm^, àTà mmn miiệra 

Kỳ hữu tằng hành ác, hậu tự cải hối, 1 chư ác mạc 2 tác, chúng thiện phụng 
hành, 3 cửu cửu tất hoạch cát khánh, 4 sở vị chuyển họa vi phúc dã. 

TỪ NGỮ 

1 . Hối ‘ìề Ăn năn về việc đã làm (hối hận áo hô'i\M% hối quá Td. 

Hối chi dĩ vãn \$Ệèĩ3ỹi(hô'i hận thì đã muộn). Hối còn một nghĩa cổ xưa, là tai 
họa (trái nghĩa với cáto). Cải hối: Hối hận và sửa chữa. 

2. Mạc M Chớ, đừng (tương đương Tlcvà Tỉtbtrong Hán ngữ hiện đại). 
Mạc tác: Chớ làm, đừng làm. 

3. Chúng M Tất cả, mọi thứ — Chúng thiện: Tất cả những việc thiện. 
Phụng ^ Tuân theo (tuân thủ] ilR). Td. Cẩn phụng pháp lệnh Ìl^ẾTÍ[Sử Ký 

Lý Tư Hệt truyện (Cẩn thận tuân theo pháp tênh). Phụng hành: 

Tuân theo luật lệ mà hành động. 


4. Hoạch SI Có được, thu hoạch. Cát khánh a# Sự tốt đẹp. 

DỊCH ĐIỀU 9 

Đã từng làm ác mà sau đó tự hối cải, không làm mọi điều ác nữa, (tuân theo 
luật nhân quả) làm mọi điều thiện. Được thế, lâu ngày ắt có sự tốt lành. Đó gọi 
là chuyển họa thành phúc vậy. 

GIẢI ĐIỀU 9 

Điều 9 nhấn mạnh tác dụng của ăn năn sám hối. Biết mình tội lỗi và sửa chữa 
là một phương cách đổi hoạ thành phúc. Còn như biết tội lỗi mà cứ cố tiếp tục, 
không biết sửa đổi (tri quá bất cải k ŨÌỄ^RỈÌỘ thì đó cũng là một tội, và như thế tội 
lỗi càng ngày càng chồng chất và ác báo tất nhiên càng thêm nhiều. 

10. tậ^LUẬT ĐỊNH 

#ịỊH ÍtH “StHỊ ÍT 

— 0 ÍT H TẲ 

cố, 1 cát nhân 2 ngứ thiện, 3 thị thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam 

niên thiên tất giáng chi phúc. Hung nhân ngứ ác, thị ác, hành ác, nhất nhật 

hành tam ác, tam niên thiên tất giáng chi họa. Hồ 4 bất miễn 5 nhi hành chi? 

TỪ NGỮ 

1 . cố ik Vậy nên, do đó ( thị dĩ Tầỉị thị cô' r JiỂẴ nhân thử Eltb sở 

2. Cát nhân nẢ; Thiện nhân, trái vói hung nhân (ác nhân). 

3. Ngứ m Nói. Chữ này danh từ đọc là ngữ (ngữ ngôn), động từ đọc là ngứ. 
Trong mạch văn, thi và hành\à động từ, do cấu trúc song song (parallelism), 
chữ tẫphải đọc là ngứ. Td. Thực bất ngứ, tẩm bất ngôn ểnSỈT^ILuận ngữ 
mằầ, Hương đảng (Khi ăn và khi ngủ đều không nóì). Ngứ thiện: Nói điều 
thiện. 

4. Hồ SB Tại sao Td. Điền viên tương vu hồ bất qui [Đào 

Tiềm PĩSH Qui khứ lai từề §È?fôÌỊ| (Ruộng vườn sắp hoang vu, tại sao không trở 
về đi?). 


5. Miễn M Cố gắng ( tận tựciÊsh nỗ tực^ỳ%. Td. Nguyện tử miễn vi quả 
nhân trị chi [Hàn Phi Tử ỆWEf-, Ngoại trừ thuyết tà hạ $W$ẼT\ 

(Mong sao khanh vì quả nhân mà cố gắng to tiêu việc ấy). 

DỊCH ĐIỀU 10 

Vậy cho nên, người hiền lành nói điều lành, xem điều lành, và làm điều lành. 
Mỗi ngày làm ba điều lành thì ba năm trời ban phúc cho. Còn người ác nói 
điều ác, xem điều ác, và làm điều ác. Mỗi ngày làm ba điều ác thì ba năm trời 
giáng họa cho. Tại sao lại không cố gắng mà làm điều lành đi? 

GIẢI ĐIỀU 10 

Điều 10 tổng kết lại toàn bộ kinh: Rằng nhân thiện thì quả thiện (thiện báo), 
nhân ác thì quả ác (ác báo). Sau cùng, kinh khuyên bảo mọi người phải gắng 
sức hành thiện. 


